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Số: 12/2013/CT-UBND 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 7 năm 2013 

CHỈ THỊ 
Về xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và  

Dự toán ngân sách thành phố năm 2014 

 

 

Năm 2014 là năm có ý nghĩa quan trọng ñối với việc hoàn thành các mục tiêu, 

chỉ tiêu của Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011 - 2015. Kế hoạch phát 

triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách thành phố năm 2014 ñược xây dựng trong 

bối cảnh tình hình kinh tế thế giới có xu hướng phát triển tích cực hơn, tuy nhiên còn 

nhiều yếu tố rủi ro và chưa vững chắc; tình hình kinh tế trong nước có nhiều khả năng 

sẽ hồi phục nhưng thiếu tính bền vững, tiềm ẩn nguy cơ lạm phát cao trở lại. 

Trên cơ sở tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng ñầu 

năm và phân tích các yếu tố trong và ngoài nước tác ñộng ñến sự phát triển của kinh 

tế thành phố, dự báo cả năm 2013 có thể một số chỉ tiêu không ñạt kế hoạch ñã ñược 

Hội ñồng nhân dân thành phố thông qua. Tuy nhiên với tinh thần trách nhiệm, tính 

năng ñộng, sáng tạo và quán triệt sâu sắc Kết luận số 121-KL/TU ngày 04 tháng 7 

năm 2013 của Hội nghị lần thứ 14 Thành ủy và Nghị quyết của kỳ họp thứ 10 Hội 

ñồng nhân dân thành phố (khóa 8) về những nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng 

cuối năm 2013, các ngành, các ñịa phương, các doanh nghiệp thành phố quyết tâm và 

nỗ lực thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kinh tế - xã hội và ngân sách năm 2013, tạo ñộng 

lực cho năm 2014. 

Thực hiện Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 25 tháng 6 năm 2013 của Thủ tướng 

Chính phủ về việc xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân 

sách nhà nước năm 2014; ñể góp phần thực hiện thắng lợi Kế hoạch phát triển kinh tế 
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- xã hội 5 năm 2011 - 2015, Ủy ban nhân dân thành phố chỉ thị Thủ trưởng các sở - 

ban - ngành thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận - huyện, Chủ tịch Hội 

ñồng thành viên và Tổng Giám ñốc, Giám ñốc các Tổng Công ty, Công ty nhà nước 

trực thuộc thành phố tập trung triển khai các nội dung chủ yếu sau: 

A. MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ CHỦ YẾU CỦA KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN 

KINH TẾ - XÃ HỘI VÀ DỰ TOÁN NGÂN SÁCH THÀNH PHỐ NĂM 2014 

I. MỤC TIÊU TỔNG QUÁT: 

Tiếp tục duy trì tốc ñộ tăng trưởng hợp lý, gắn với việc chuyển dịch cơ cấu kinh 

tế, nâng cao chất lượng tăng trưởng, bảo ñảm phát triển bền vững; góp phần cùng cả 

nước ổn ñịnh kinh tế vĩ mô, bảo ñảm an sinh xã hội; cải thiện ñời sống nhân dân; mở 

rộng quan hệ ñối ngoại, chủ ñộng hội nhập, bảo ñảm an ninh chính trị và trật tự, an 

toàn xã hội. 

II. NHIỆM VỤ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ 

HỘI THÀNH PHỐ NĂM 2014 

1. Về phát triển kinh tế: 

a) Triển khai hiệu quả các giải pháp, chính sách của Trung ương, ñẩy nhanh tiến 

ñộ thực hiện Chương trình hỗ trợ chuyển dịch cơ cấu kinh tế, chuyển ñổi mô hình 

tăng trưởng theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả và năng lực cạnh tranh, tập 

trung nguồn lực phát triển nhanh 4 ngành công nghiệp trọng yếu và 9 ngành dịch vụ; 

các ngành, sản phẩm công nghiệp, dịch vụ có hàm lượng khoa học - công nghệ cao, 

giá trị gia tăng cao, nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp sinh thái. Tốc ñộ tăng 

trưởng tổng sản phẩm nội ñịa trên ñịa bàn thành phố (GDP) ñạt trên 9,5%, cao hơn 

1,5 lần của cả nước; giải quyết hài hòa mối quan hệ giữa tăng trưởng và ổn ñịnh kinh 

tế vĩ mô, bảo ñảm an sinh xã hội.  

b) Tiếp tục tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ doanh nghiệp phát triển sản xuất kinh 

doanh, cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của các doanh 

nghiệp. Tăng cường cung cấp thông tin hỗ trợ doanh nghiệp; tăng cường ứng dụng 

công nghệ thông tin trong giải quyết các thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho doanh 

nghiệp.  

c) Tăng cường hoạt ñộng xúc tiến thương mại, du lịch và ñầu tư; ñổi mới 

phương thức tổ chức các chương trình xúc tiến thương mại; chú trọng tổ chức và 

cung cấp thông tin thị trường. Tập trung mở rộng thị trường trong nước, phát triển 

mạng lưới phân phối, bán buôn và bán lẻ, hỗ trợ doanh nghiệp tiêu thụ sản phẩm; tích 
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cực, chủ ñộng khai thác mở rộng thị trường ngoài nước, tập trung phát triển mạnh mẽ 

dịch vụ du lịch với nhiều sản phẩm phong phú. 

d) Phối hợp Ngân hàng Nhà nước Việt nam triển khai thực hiện các chính sách 

tiền tệ chặt chẽ, thận trọng, linh hoạt, hiệu quả của Chính phủ. Ngân hàng Nhà nước - 

Chi nhánh thành phố thường xuyên theo dõi mặt bằng lãi suất trên thị trường, kịp thời 

ñề xuất Ngân hàng Nhà nước ñiều chỉnh mặt bằng lãi suất hợp lý; ñảm bảo hỗ trợ kịp 

thời, ưu tiên vốn vay cho các lĩnh vực sản xuất hàng xuất khẩu, công nghiệp chế biến, 

công nghiệp hỗ trợ, doanh nghiệp nhỏ và vừa sử dụng nhiều lao ñộng. Tăng cường 

quản lý thị trường ngoại tệ, vàng, xử lý nợ xấu, hỗ trợ thị trường, tiêu thụ hàng tồn 

kho nhất là bất ñộng sản. 

e) Tăng cường phối hợp giữa các ngành, các cấp trong kiểm tra, kiểm soát giá 

cả, thị trường. Bảo ñảm cung cầu, tiếp tục thực hiện chương trình bình ổn thị trường 

những hàng hóa thiết yếu gắn với cuộc vận ñộng “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng 

Việt Nam”. 

2. Về phát triển giáo dục - ñào tạo, khoa học - công nghệ, văn hóa, bảo ñảm 

an sinh xã hội: 

a) Thực hiện có hiệu quả các chính sách an sinh xã hội, ñặc biệt là công tác giảm 

nghèo, tạo việc làm. ðẩy mạnh phát triển thị trường lao ñộng; chú trọng tạo việc làm 

ổn ñịnh, cải thiện môi trường và ñiều kiện lao ñộng, bảo ñảm an sinh xã hội; tăng 

cường giám sát và ñiều tiết quan hệ cung cầu lao ñộng. ða dạng hóa các nguồn lực và 

phương thức thực hiện chương trình giảm hộ nghèo, tăng hộ khá, từng bước thu hẹp 

khoảng cách giàu nghèo.  

b) Tập trung nguồn lực ñầu tư xây dựng một số bệnh viện mới ñể giảm quá tải, 

nâng cao chất lượng dịch vụ y tế. ðầu tư phát triển ñồng bộ hệ thống y tế dự phòng 

ñể chủ ñộng phòng, chống các dịch bệnh, không ñể xảy ra dịch bệnh lớn. ðổi mới cơ 

chế giá dịch vụ khám chữa bệnh ñồng bộ với ñổi mới cơ chế các dịch vụ công ngành 

y tế; ñẩy mạnh xã hội hóa và ña dạng hóa nguồn lực ñối với các lĩnh vực y tế. Tăng 

cường kiểm tra, kiểm soát chất lượng và giá thuốc. Tăng cường công tác quản lý vệ 

sinh an toàn thực phẩm; xây dựng các mô hình cung cấp thực phẩm an toàn. 

c) Phát triển giáo dục, ñào tạo theo hướng chuẩn hóa, hiện ñại hóa, xã hội hóa và 

hội nhập quốc tế ñến năm 2020. Tập trung triển khai thực hiện Luật Giáo dục ñại học, 

Chiến lược phát triển giáo dục và kết luận của Hội nghị Trung ương 6 (khóa XI). 

Nâng cao chất lượng giáo dục và ñào tạo của các bậc học, ngành học. Phát triển ñội 

ngũ giáo viên và cán bộ quản lý; nâng cao chất lượng ñội ngũ giáo viên; mở rộng 



6 CÔNG BÁO/Số 31/Ngày 01-8-2013

mạng lưới trường lớp, ñáp ứng nhu cầu học tập của nhân dân; chấn chỉnh tình trạng 

dạy thêm, học thêm, dạy ngoại ngữ có yếu tố nước ngoài và liên kết ñào tạo. 

Tiếp tục triển khai Chương trình nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của Thành 

phố Hồ Chí Minh giai ñoạn 2011 - 2015. Từng bước nâng cao tỷ lệ lao ñộng ñã qua 

ñào tạo, ñáp ứng nguồn nhân lực chất lượng cao của các ngành, lĩnh vực trọng yếu và 

ñào tạo nghề cho lao ñộng nông thôn. 

d) Tập trung thực hiện Nghị quyết số 46/NQ-CP ngày 29 tháng 3 năm 2010 của 

Chính phủ về Chương trình hành ñộng thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 01 

tháng 11 năm 2012 của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương ðảng khóa 

XI về phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện ñại 

hóa trong ñiều kiện kinh tế thị trường ñịnh hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc 

tế. Tiếp tục triển khai thực hiện Chiến lược phát triển khoa học và công nghệ giai 

ñoạn 2011 - 2020. ðổi mới cơ chế, chính sách phát triển khoa học - công nghệ; nâng 

cao hiệu quả hoạt ñộng khoa học - công nghệ. Tiếp tục ñầu tư phát triển Khu công 

nghệ cao thứ hai. Có chính sách bồi dưỡng, thu hút và trọng dụng các chuyên gia 

khoa học - công nghệ trong và ngoài nước nhằm quy tụ, phát huy năng lực sáng tạo 

của ñội ngũ tri thức. Tăng cường nghiên cứu ứng dụng và chuyển giao công nghệ. 

ñ) Phát triển toàn diện, ñồng bộ các lĩnh vực văn hóa, thể thao. Xây dựng môi 

trường văn hóa lành mạnh, phong phú, ña dạng, tăng cường hiệu quả hoạt ñộng của 

các thiết chế văn hóa, thể dục thể thao. ðẩy mạnh xã hội hóa, huy ñộng nguồn lực xã 

hội ñầu tư vào các lĩnh vực văn hóa - thể thao. Tăng cường quản lý các lễ hội, hoạt 

ñộng văn hóa, thể thao. 

e) Xây dựng môi trường sống an toàn, thân thiện, bảo ñảm thực hiện quyền trẻ 

em ở các cấp, các ngành. Xây dựng môi trường phát triển toàn diện cho thanh niên 

ñáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của ñất nước trong thời kỳ hội nhập sâu 

vào nền kinh tế thế giới.  

g) Tập trung giải quyết có hiệu quả các vấn ñề xã hội bức xúc, nhất là tình trạng 

khiếu kiện kéo dài, tham nhũng, tội phạm hình sự, tệ nạn xã hội, tai nạn giao thông, 

ùn tắc giao thông. 

3. Về bảo vệ môi trường, ứng phó với biến ñổi khí hậu, quản lý tài nguyên 

chặt chẽ: 

a) Tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 (khóa XI) về chủ ñộng 

ứng phó với biến ñổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường; 
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Nghị quyết của Chính phủ về một số vấn ñề cấp bách trong lĩnh vực bảo vệ môi 

trường; Chương trình giảm ô nhiễm môi trường giai ñoạn 2011 - 2015, Kế hoạch 

hành ñộng ứng phó với biến ñổi khí hậu trên ñịa bàn Thành phố Hồ Chí Minh ñến 

năm 2015 và Chương trình giảm ngập nước giai ñoạn 2011 - 2015. 

b) Tiếp tục rà soát, kiến nghị sửa ñổi, bổ sung, hoàn thiện cơ sở pháp lý về quản 

lý tài nguyên, bảo vệ môi trường ñể phù hợp với tình hình thành phố. Ngăn chặn việc 

khai thác trái phép, khai thác lãng phí các nguồn tài nguyên thiên nhiên. Kiểm soát 

chặt chẽ nguồn nước thải ra sông và kênh, rạch; xây dựng lấn chiếm kênh, rạch làm 

sụp, lở nhà ven sông, rạch, xử lý triệt ñể các cơ sở sản xuất gây ô nhiễm môi trường 

và chất thải nguy hại, chất thải y tế.  

c) Tập trung nghiên cứu và ñề ra các giải pháp nâng cao khả năng phòng tránh 

nhằm giảm thiểu tác ñộng xấu của biến ñổi khí hậu, mực nước biển dâng; ứng cứu 

kịp thời và khắc phục hậu quả xấu do thiên tai gây ra.  

d) Tập trung xóa các ñiểm ngập nước hiện hữu; kiểm soát, ngăn chặn không ñể 

tái ngập hoặc phát sinh ñiểm ngập mới trên ñịa bàn. Tăng cường phát triển nguồn và 

mạng cấp nước ñô thị; ñầu tư nâng cấp và cải tạo hệ thống nước cung cấp nước sạch 

cho người dân, nhất là ñối với các huyện, xã ñang xây dựng nông thôn mới, ñảm bảo 

việc cung cấp nước ñạt hiệu quả cao và sử dụng tiết kiệm. 

4. Về cải cách hành chính; phòng, chống tham nhũng, lãng phí; giải quyết 

khiếu nại, tố cáo, tiếp công dân: 

a) ðẩy mạnh triển khai thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính giai 

ñoạn 2011 - 2020 của Trung ương và Chương trình cải cách hành chính gắn với mục 

tiêu xây dựng mô hình chính quyền ñô thị 2011 - 2015 của thành phố. Tiếp tục ñẩy 

mạnh xã hội hóa một số dịch vụ công gắn với tinh giản bộ máy tổ chức, biên chế, tái 

cấu trúc nền hành chính công. Tiếp tục ñẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong 

hoạt ñộng của các cơ quan nhà nước gắn với việc ñổi mới phương thức ñiều hành của 

hệ thống hành chính, tạo sự công khai minh bạch trong công tác quản lý nhà nước. 

b) Kiện toàn bộ máy quản lý nhà nước theo hướng tinh gọn; hoàn chỉnh ñề án 

Xây dựng chính quyền ñô thị Thành phố Hồ Chí Minh trình Quốc hội thông qua. 

Triển khai tích cực ñề án cải cách chế ñộ công vụ, công chức nhằm xây dựng ñội ngũ 

cán bộ, công chức có phẩm chất và năng lực ñáp ứng yêu cầu xây dựng, phát triển 

thành phố và hội nhập quốc tế. 

c) Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 30/CT-TTg ngày 26 tháng 11 năm 2012 của Thủ 



8 CÔNG BÁO/Số 31/Ngày 01-8-2013

tướng Chính phủ về tăng cường thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Tăng cường 

thanh tra, kiểm tra, kiểm toán, ñiều tra ñể phòng ngừa, phát hiện, xử lý các hành vi 

tham nhũng. Chỉ ñạo thực hiện nghiêm các kết luận thanh tra và việc xử lý sau thanh 

tra. Tăng cường công tác tiếp công dân, ñối ngoại, tập trung giải quyết khiếu nại của 

công dân, nhất là các nội dung liên quan ñến nhà, ñất, các vụ khiếu nại ñông người, 

phức tạp, kéo dài. Tiếp tục kiện toàn, nâng cao chất lượng hoạt ñộng của các cơ quan 

chuyên trách về phòng, chống tham nhũng. Xử lý kịp thời, nghiêm minh các trường 

hợp vi phạm.  

5. Về công tác ñối ngoại, quốc phòng an ninh, bảo ñảm trật tự an toàn xã 

hội:  

a) Tiếp tục mở rộng hợp tác kinh tế - văn hóa với các ñịa phương trong và ngoài 

nước. Tổ chức có hiệu quả các ñoàn ñi công tác nước ngoài. Triển khai Chiến lược 

phát triển thông tin ñối ngoại giai ñoạn 2013 - 2020. Triển khai thực hiện có hiệu quả 

các thỏa thuận quốc tế ñã ký kết và mở rộng hợp tác quốc tế với các ñịa phương khác 

trên thế giới. 

b) Kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế - xã hội với tăng cường quốc phòng - 

an ninh, xây dựng tiềm lực quân sự, an ninh vững mạnh, hoàn thành các chỉ tiêu, 

nhiệm vụ quốc phòng - an ninh, bảo ñảm giữ vững ổn ñịnh chính trị và trật tự an toàn 

xã hội. ðẩy mạnh phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc; triển khai các giải 

pháp ñồng bộ tấn công, trấn áp, kéo giảm rõ rệt các loại tội phạm nhất là tội phạm 

cướp giựt, xì ke, ma túy, mãi dâm,… Tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy, 

triển khai các giải pháp chuyển hóa các khu dân cư có nguy cơ cháy, nổ cao thành 

khu dân cư an toàn; triển khai công tác phòng, chống thiên tai, lụt, bão. Củng cố kiện 

toàn duy trì hoạt ñộng có nền nếp, hiệu quả Ban chỉ ñạo khu vực phòng thủ thành 

phố, thực hiện tốt công tác xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh, sẵn sàng chiến 

ñấu cao; từng bước xây dựng hệ thống công trình phòng thủ theo quy hoạch ñã ñược 

phê duyệt. Hoàn thành ñạt và ñảm bảo chất lượng chuyển quân năm 2014. 

III. NHIỆM VỤ XÂY DỰNG DỰ TOÁN NGÂN SÁCH THÀNH PHỐ 

NĂM 2014 

1. ðối với dự toán thu ngân sách  

a) Dự toán thu ngân sách nhà nước phải ñược xây dựng tích cực, khả thi trên cơ 

sở bám sát dự báo tình hình ñầu tư, phát triển sản xuất - kinh doanh và hoạt ñộng 

thương mại, xuất nhập khẩu năm 2014; bảo ñảm tính ñúng, tính ñủ, kịp thời các 

khoản thu ngân sách theo chính sách, chế ñộ hiện hành và những chế ñộ, chính sách 
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mới sẽ có hiệu lực thi hành năm 2014. Phân tích, ñánh giá cụ thể những tác ñộng ảnh 

hưởng ñến dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2014 theo từng lĩnh vực thu, từng 

khoản thu, sắc thuế. 

b) Tăng cường theo dõi, kiểm tra, kiểm soát việc kê khai thuế của các tổ chức, 

cá nhân nhằm phát hiện và xử lý kịp thời các trường hợp kê khai không ñúng, không 

ñủ số thuế phải nộp; chỉ ñạo quyết liệt chống thất thu, thu nợ thuế ñọng từ các năm 

trước, các khoản thu từ các dự án ñầu tư ñã hết thời gian ưu ñãi, các khoản thu ñược 

phát hiện qua công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm toán,… 

c) Xây dựng dự toán thu nội ñịa (không kể thu từ dầu thô, thu tiền sử dụng ñất) 

phấn ñấu tăng bình quân khoảng 12 - 13% so với ñánh giá ước thực hiện năm 

2013. Dự toán thu từ hoạt ñộng xuất nhập khẩu phấn ñấu tăng bình quân khoảng 8 - 

9% so với ñánh giá ước thực hiện năm 2013.  

2. ðối với dự toán chi ngân sách  

a) Dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2014 ñược xây dựng trên cơ sở triệt ñể 

tiết kiệm, chống lãng phí ngay từ khâu xác ñịnh nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện 

trong năm 2014; lập dự toán chi ngân sách nhà nước theo ñúng các quy ñịnh pháp 

luật về chế ñộ, tiêu chuẩn, ñịnh mức hiện hành. Dự toán cần sắp xếp thứ tự ưu tiên bố 

trí cho các nhiệm vụ trong từng lĩnh vực theo mức ñộ cấp thiết, khả năng triển khai, 

hoàn thành trong năm 2014. 

b) Tiếp tục ñánh giá, rà soát hệ thống các chính sách, chế ñộ, ñịnh mức hiện 

hành của từng ngành, từng lĩnh vực ñể có cơ sở tham mưu ñề xuất sửa ñổi, bổ sung 

các chế ñộ, ñịnh mức cho phù hợp, bảo ñảm khả năng cân ñối nguồn ngân sách thực 

hiện trước khi báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố xem xét, trình Hội ñồng nhân dân 

thành phố quyết ñịnh.  

c) Xây dựng dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2014 của từng ngành, cơ 

quan, ñơn vị, ñịa phương cần sắp xếp thứ tự ưu tiên theo mức ñộ quan trọng của 

nhiệm vụ; khả năng triển khai các nhiệm vụ theo các chương trình, dự án ñược duyệt 

trong năm 2014 và các năm sau ñể nâng cao tính chủ ñộng trong việc triển khai thực 

hiện, ñảm bảo hoàn thành những nhiệm vụ trọng yếu của cơ quan, ñơn vị trong phạm 

vi dự toán ngân sách ñược giao.  

d) Về ñịnh hướng chi ñầu tư phát triển: 

- Trong ñiều kiện nguồn ngân sách thành phố còn hạn hẹp, cân ñối thu - chi còn 

nhiều khó khăn, ñầu tư ngân sách thành phố chỉ tập trung ñầu tư cho các công trình, 
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dự án ñã ñược bố trí vốn ngân sách ñang triển khai trong các kế hoạch hàng năm ñể 

bảo ñảm hoàn thành dứt ñiểm, ñưa vào sử dụng phát huy hiệu quả. Không bố trí vốn 

ñầu tư từ ngân sách cho các dự án không thuộc nhiệm vụ chi ñầu tư theo quy ñịnh của 

Luật Ngân sách nhà nước. ðồng thời, ñề xuất các giải pháp huy ñộng vốn từ các 

thành phần kinh tế trong và ngoài nước ñể ñầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng thành phố, 

các dự án có thể thu hồi vốn trực tiếp. 

- Thực hiện giám sát các chương trình, dự án ngay từ khâu hoạch ñịnh, thẩm 

ñịnh, phê duyệt, chuẩn bị và thực hiện; các chương trình, dự án ñã và ñang triển khai 

phải giám sát chặt chẽ từng khâu, từng công ñoạn, không làm tăng quy mô và chi phí; 

các công trình, dự án ñã ñủ thủ tục theo quy ñịnh nhưng chưa ñảm bảo ñầy ñủ cam 

kết về nguồn tài chính không ñưa vào kế hoạch. 

- Việc phân bổ vốn ñầu tư từ ngân sách phải ñảm bảo các nguyên tắc và thứ tự 

ưu tiên sau: 

+ Thực hiện ñúng quy ñịnh tại Chỉ thị số 1792/CT-TTg ngày 15 tháng 10 năm 

2011 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường quản lý ñầu tư từ vốn ngân sách nhà 

nước và vốn trái phiếu Chính phủ, Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 10 tháng 10 năm 2012 

của Thủ tướng Chính phủ về những giải pháp chủ yếu khắc phục tình trạng nợ ñọng 

xây dựng cơ bản tại các ñịa phương, Chỉ thị số 12/2012/CT-UBND ngày 19 tháng 4 

năm 2012 của Ủy ban nhân dân thành phố về tăng cường quản lý ñầu tư từ ngân sách 

nhà nước và trái phiếu Chính phủ trên ñịa bàn thành phố. 

+ Bố trí dự toán chi ñầu tư phát triển phải ñảm bảo tập trung vốn ñể hoàn trả các 

khoản nợ vay (cả gốc và lãi) ñến hạn. ðảm bảo nguồn ñể hoàn trả các khoản ứng 

trước kế hoạch vốn ngân sách nhà nước năm 2014 và các năm trước chưa thu hồi. 

Tập trung bố trí vốn cho các dự án ñã hoàn thành và ñã bàn giao, ñưa vào sử dụng 

ñến trước ngày 31 tháng 12 năm 2013 nhưng chưa bố trí ñủ vốn. 

+ Ưu tiên bố trí vốn ñối ứng các dự án ODA theo tiến ñộ thực hiện dự án; bố trí 

vốn cho các dự án dự kiến hoàn thành trong năm 2014 ñã có khối lượng hoàn thành 

so với tổng vốn ñầu tư ñến ngày 31 tháng 12 năm 2013 ñạt tối thiểu 80% ñối với các 

dự án nhóm A; 75% ñối với dự án nhóm B, 60% ñối với dự án nhóm C và bố trí vốn 

cho các dự án chuyển tiếp thực hiện theo tiến ñộ ñược phê duyệt.  

+ Chỉ bố trí vốn ñối với các dự án khởi công mới thật sự cấp bách, ñã xác ñịnh 

rõ nguồn vốn và khả năng cân ñối vốn ở từng cấp ngân sách; phải có ñủ thủ tục ñầu 

tư theo quy ñịnh trước ngày 31 tháng 10 năm 2013; việc bố trí vốn phải bảo ñảm dự 

án nhóm C hoàn thành trong 3 năm, nhóm B hoàn thành trong 5 năm. 
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e) Về ñịnh hướng dự toán chi thường xuyên 

- Trong ñiều kiện cân ñối ngân sách khó khăn, yêu cầu các sở - ban - ngành, ñịa 

phương, các cơ quan, ñơn vị có sử dụng ngân sách lập dự toán chi thường xuyên 

ñúng tính chất nguồn kinh phí, triệt ñể tiết kiệm, ñặc biệt là dự toán chi mua sắm 

phương tiện, trang thiết bị ñắt tiền, hạn chế tối ña về số lượng và quy mô tổ chức lễ 

hội, hội nghị, hội thảo, tổng kết, lễ ký kết, khởi công, phong tặng danh hiệu, tiếp 

khách, ñi công tác trong, ngoài nước và các nhiệm vụ không cần thiết; dự toán chi 

cho các nhiệm vụ này không tăng so với số thực hiện năm 2013 (sau khi ñã tiết kiệm 

30% dự toán năm 2013). 

- Ưu tiên bố trí vốn chi cho các lĩnh vực giáo dục và ñào tạo, y tế, khoa học - 

công nghệ, văn hóa - thể thao, môi trường, bảo ñảm an sinh xã hội, quốc phòng, an 

ninh trong tình hình mới; bảo ñảm chi cho công tác quản lý hành chính nhà nước, 

ñảng, ñoàn thể chặt chẽ, tiết kiệm, ñáp ứng yêu cầu chi cho các chính sách, chế ñộ, 

ñịnh mức hiện hành và các nhiệm vụ cấp bách dự kiến sẽ phát sinh trong năm 2014. 

- Tiếp tục thực hiện Nghị ñịnh số 130/2005/Nð-CP ngày 17 tháng 10 năm 2005 

của Chính phủ về cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí 

quản lý hành chính ñối với cơ quan hành chính nhà nước, Nghị ñịnh số 43/2006/Nð-

CP ngày 25 tháng 4 năm 2006 của Chính phủ về thực hiện chế ñộ tự chủ, tự chịu 

trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính ñối với ñơn 

vị sự nghiệp công lập.  

- Bố trí dự phòng ngân sách ñịa phương theo quy ñịnh của Luật Ngân sách nhà 

nước ñể chủ ñộng ứng phó với thiên tai, lũ lụt, dịch bệnh và giải quyết những nhiệm 

vụ quan trọng, cấp bách phát sinh ngoài dự toán. Tiếp tục chủ ñộng thực hiện cơ chế 

tạo nguồn chi cải cách tiền lương theo các nguyên tắc do Chính phủ quy ñịnh và Bộ 

Tài chính hướng dẫn.  

- Chủ ñộng xây dựng dự toán chi thực hiện các dự án, nhiệm vụ quan trọng, xây 

dựng dự toán số bổ sung có mục tiêu từ ngân sách Trung ương năm 2014 ñể ñề nghị 

ngân sách Trung ương tổng hợp trong dự toán ngân sách nhà nước năm 2014 và bổ 

sung có mục tiêu cho ngân sách thành phố theo quy ñịnh tại Nghị ñịnh số 

60/2003/Nð-CP ngày 06 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ quy ñịnh chi tiết và hướng 

dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước. 

B. PHÂN CÔNG VÀ TIẾN ðỘ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH 

I. PHÂN CÔNG THỰC HIỆN 
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1. Sở Kế hoạch và ðầu tư: 

a) Chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính xác ñịnh các phương án, các cân ñối lớn ñể 

làm cơ sở hướng dẫn cho các sở - ban - ngành, quận - huyện và các doanh nghiệp xây 

dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2014; 

dự kiến phương án phân bổ Kế hoạch ñầu tư nguồn ngân sách nhà nước giai ñoạn 

2014 - 2015 và Kế hoạch ñầu tư nguồn ngân sách nhà nước và trái phiếu Chính phủ 

năm 2014. 

b) Tổ chức hướng dẫn xây dựng và tổng hợp Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 

có lồng ghép báo cáo tình hình thực hiện các mục tiêu Thiên niên kỷ, các chương 

trình, mục tiêu, ñịnh hướng và giải pháp phát triển nhân lực; Kế hoạch ñầu tư phát 

triển nguồn ngân sách nhà nước và Kế hoạch vốn trái phiếu Chính phủ năm 2014. 

c) Chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, các cơ quan quản lý các chương trình mục 

tiêu quốc gia tổng hợp phương án phân bổ dự toán chi chương trình mục tiêu quốc 

gia năm 2014; tổng hợp kết quả sơ kết 3 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc 

gia 2011 - 2013 ñể báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố. 

2. Sở Tài chính: 

a) Hướng dẫn các sở - ban - ngành, quận - huyện ñánh giá tình hình thực hiện dự 

toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2013 và lập dự toán ngân sách nhà nước năm 

2014. 

b) Xây dựng và tổng hợp dự toán ngân sách nhà nước năm 2014; phương án 

phân bổ ngân sách năm 2014 trình Ủy ban nhân dân thành phố cho ý kiến ñể trình 

Hội ñồng nhân dân thành phố quyết ñịnh.  

c) Xây dựng phương án phân bổ chi thường xuyên của ngân sách năm 2014, dự 

kiến số bổ sung có mục tiêu chi thường xuyên năm 2014 từ ngân sách cho các ñơn vị. 

d) Bố trí dự toán ngân sách cho công tác xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - 

xã hội năm 2014, công tác xây dựng dự toán ngân sách Nhà nước năm 2014, Kế 

hoạch ñầu tư nguồn ngân sách nhà nước giai ñoạn 2014 - 2015 và Kế hoạch ñầu tư 

nguồn ngân sách nhà nước và trái phiếu Chính phủ năm 2014. 

3. Các cơ quan quản lý các chương trình mục tiêu quốc gia: 

a) Tổ chức sơ kết 3 năm (2011 - 2013) thực hiện chương trình mục tiêu quốc 

gia, báo cáo gửi Sở Kế hoạch và ðầu tư, Sở Tài chính ñể tổng hợp, trình Ủy ban nhân 

dân thành phố. 
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b) ðánh giá tình hình thực hiện các chương trình, dự án của chương trình mục 

tiêu quốc gia năm 2013 và lập dự toán ngân sách nhà nước năm 2014. 

4. Các cơ quan, ñơn vị, tổ chức có sử dụng ngân sách nhà nước: 

a) Xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2014, Dự toán ngân sách 

nhà nước năm 2014, Kế hoạch ñầu tư nguồn ngân sách nhà nước giai ñoạn 2014 - 

2015 và Kế hoạch ñầu tư nguồn ngân sách nhà nước và trái phiếu Chính phủ năm 

2014 của ngành, lĩnh vực phụ trách. 

b) Xây dựng mục tiêu, chỉ tiêu, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của ngành, 

lĩnh vực, từng cơ quan, ñơn vị, ñịa phương. ðề xuất các giải pháp, các cơ chế, chính 

sách, chế ñộ mới hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền xem xét sửa ñổi, bổ sung các chế 

ñộ, chính sách hiện hành cho phù hợp với tình hình thực tiễn. 

5. Ủy ban nhân dân các quận - huyện: 

Xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 

2014, Kế hoạch ñầu tư nguồn ngân sách nhà nước giai ñoạn 2014 - 2015 và Kế hoạch 

ñầu tư nguồn ngân sách nhà nước và trái phiếu Chính phủ năm 2014 của ñịa phương, 

chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân thành phố trong việc xây dựng kế hoạch và 

dự toán ngân sách của cấp mình. 

6. Các Tổng Công ty, Công ty Nhà nước trực thuộc thành phố  

Dự ước tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh, thu nộp ngân sách 

Nhà nước năm 2013 và xây dựng kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2014 của ñơn 

vị; trong ñó, phân tích, ñánh giá tác ñộng ñến hoạt ñộng sản xuất kinh doanh, nghĩa 

vụ thu nộp ngân sách Nhà nước năm 2013 do triển khai các giải pháp tháo gỡ khó 

khăn theo Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 07 tháng 01 năm 2003 của Chính phủ cũng 

như tác ñộng ñến hoạt ñộng sản xuất kinh doanh, thu nộp ngân sách Nhà nước năm 

2014, ñồng thời nêu vướng mắc, kiến nghị (nếu có). 

II. TIẾN ðỘ THỰC HIỆN 

1. Giao Sở Kế hoạch và ðầu tư tổ chức hướng dẫn khung Xây dựng Kế hoạch 

kinh tế - xã hội năm 2014, Kế hoạch ñầu tư nguồn ngân sách nhà nước giai ñoạn 

2014 - 2015 và Kế hoạch ñầu tư nguồn ngân sách nhà nước và trái phiếu Chính phủ 

năm 2014; Sở Tài chính hướng dẫn dự toán ngân sách năm 2014 cho các sở - ban - 

ngành, quận - huyện, các doanh nghiệp nhà nước thuộc thành phố trong tháng 7 năm 

2013. 
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2. Trên cơ sở khung hướng dẫn, các sở - ban - ngành, quận - huyện, các doanh 

nghiệp nhà nước thuộc thành phố khẩn trương xây dựng Kế hoạch kinh tế - xã hội, 

Dự toán ngân sách năm 2014, Kế hoạch ñầu tư nguồn ngân sách nhà nước giai ñoạn 

2014 - 2015 và Kế hoạch ñầu tư nguồn ngân sách nhà nước và trái phiếu Chính phủ 

năm 2014 gửi Sở Kế hoạch và ðầu tư và Sở Tài chính trước ngày 18 tháng 7 năm 

2013. 

3. Giao Sở Kế hoạch và ðầu tư chủ trì, phối hợp Sở Tài chính, Cục Thuế dự 

thảo sơ bộ Kế hoạch kinh tế - xã hội, Dự toán ngân sách năm 2014, Kế hoạch ñầu tư 

nguồn ngân sách nhà nước giai ñoạn 2014 - 2015 và Kế hoạch ñầu tư nguồn ngân 

sách nhà nước và trái phiếu Chính phủ năm 2014 trình Ủy ban nhân dân thành phố 

xem xét, thông qua và gửi Bộ Kế hoạch và ðầu tư, Bộ Tài chính, Kiểm toán Nhà 

nước trước ngày 20 tháng 7 năm 2013. 

4. Ủy ban nhân dân thành phố quyết ñịnh phương án phân bổ, giao Kế hoạch 

kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách năm 2014, Kế hoạch ñầu tư nguồn ngân sách nhà 

nước giai ñoạn 2014 - 2015 và Kế hoạch ñầu tư nguồn ngân sách nhà nước và trái 

phiếu Chính phủ năm 2014 cho sở - ban - ngành, quận - huyện và các doanh nghiệp 

nhà nước thuộc thành phố trước ngày 10 tháng 12 năm 2013. 

5. Căn cứ quyết ñịnh giao chỉ tiêu, nhiệm vụ Kế hoạch kinh tế - xã hội, Dự toán 

ngân sách năm 2014, Kế hoạch ñầu tư nguồn ngân sách nhà nước giai ñoạn 2014 - 

2015 và Kế hoạch ñầu tư nguồn ngân sách nhà nước và trái phiếu Chính phủ năm 

2014 của Ủy ban nhân dân thành phố, Thủ trưởng các sở - ban - ngành, Chủ tịch Ủy 

ban nhân dân các quận - huyện, Chủ tịch Hội ñồng thành viên, Tổng Giám ñốc, Giám 

ñốc các doanh nghiệp nhà nước thuộc thành phố phân bổ, giao chỉ tiêu, nhiệm vụ và 

dự toán ngân sách cho từng ñơn vị trực thuộc trước ngày 31 tháng 12 năm 2013. 

Yêu cầu Thủ trưởng các sở - ban - ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận - 

huyện, Chủ tịch Hội ñồng thành viên và Tổng Giám ñốc các doanh nghiệp nhà nước 

thuộc thành phố tập trung chỉ ñạo và tổ chức thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này./. 

 
 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
 CHỦ TỊCH 

 Lê Hoàng Quân 
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ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 10 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

 QUẬN 10  

 

Số: 02/2013/Qð-UBND 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Quận 10, ngày 16 tháng 7 năm 2013 

QUYẾT ðỊNH 
Về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt ñộng  

của Phòng Giáo dục và ðào tạo quận 10 

 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 10 

 

Căn cứ Luật Tổ chức Hội ñồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 

năm 2003; Nghị quyết số 725/2009/UBTVQH 12 ngày 16 tháng 01 năm 2009 của Ủy 

ban Thường vụ Quốc hội về ñiều chỉnh nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của Ủy 

ban nhân dân huyện, quận, phường nơi không tổ chức Hội ñồng nhân dân huyện, 

quận, phường;  

Căn cứ Nghị ñịnh số 14/2008/Nð-CP ngày 04 tháng 02 năm 2008 của Chính 

phủ quy ñịnh tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, 

thị xã, thành phố thuộc tỉnh; 

Căn cứ Nghị ñịnh số 115/2010/Nð-CP ngày 24 tháng 12 năm 2010 của Chính 

phủ quy ñịnh trách nhiệm quản lý nhà nước về giáo dục; 

Căn cứ Thông tư liên tịch số 47/2011/TTLT-BGDðT-BNV ngày 19 tháng 10 

năm 2011 của Bộ Giáo dục và ðào tạo - Bộ Nội vụ hướng dẫn về chức năng, nhiệm 

vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế của Sở Giáo dục và ðào tạo thuộc Ủy ban 

nhân dân tỉnh, thành phố thuộc Trung ương, Phòng Giáo dục và ðào tạo thuộc Ủy 

ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh; 

Căn cứ Quyết ñịnh số 41/2008/Qð-UBND ngày 20 tháng 5 năm 2008 của Ủy 

ban nhân dân thành phố về tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân 

quận - huyện; 

Căn cứ Quyết ñịnh số 05/2009/Qð-UBND ngày 20 tháng 01 năm 2009 của Ủy 
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ban nhân dân thành phố ban hành Quy chế (mẫu) về tổ chức và hoạt ñộng của Phòng 

Giáo dục và ðào tạo quận - huyện; 

Căn cứ Thông báo số 149/TB-VP ngày 14 tháng 3 năm 2012 của Văn phòng Ủy 

ban nhân dân thành phố về Kết luận của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố 

Hứa Ngọc Thuận về ðề án thực hiện Nghị ñịnh số 115/2010/Nð-CP ngày 24 tháng 

12 năm 2010 của Chính phủ quy ñịnh trách nhiệm quản lý nhà nước về giáo dục và 

Thông tư liên tịch số 47/2011/TTLT-BGDðT-BNV ngày 19 tháng 10 năm 2011 của 

Bộ Giáo dục và ðào tạo - Bộ Nội vụ hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, 

cơ cấu tổ chức và biên chế của Sở Giáo dục và ðào tạo thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, 

thành phố thuộc Trung ương, Phòng Giáo dục và ðào tạo thuộc Ủy ban nhân dân cấp 

huyện; 

Căn cứ Quyết ñịnh số 4461/Qð-UBND ngày 11 tháng 6 năm 2008 của Ủy ban 

nhân dân quận về việc thành lập Phòng Giáo dục và ðào tạo quận 10; 

Căn cứ chỉ ñạo của Ủy ban nhân dân quận tại Thông báo số 3505/TB-UBND 

ngày 03 tháng 5 năm 2012 của Ủy ban nhân dân quận về Kết luận của Ủy ban nhân 

dân quận 10 tại buổi làm việc với lãnh ñạo Phòng Giáo dục và ðào tạo quận 10; 

Xét ñề nghị của Trưởng Phòng Giáo dục và ðào tạo quận 10 tại Công văn số 

536 /PGDðT ngày 06 tháng 6 năm 2013; 

Xét thẩm ñịnh của Trưởng Phòng Tư pháp quận 10 tại Công văn số 121/TP ngày 

28 tháng 6 năm 2013; 

Theo ñề nghị của Trưởng Phòng Nội vụ tại Tờ trình số 654/TTr-PNV ngày 08 

tháng 7 năm 2013, 

 

QUYẾT ðỊNH: 

 

ðiều 1. Ban hành kèm theo Quyết ñịnh này là Quy chế tổ chức và hoạt ñộng của 

Phòng Giáo dục và ðào tạo quận 10. 

ðiều 2. Quyết ñịnh này có hiệu lực thi hành sau 07 ngày kể từ ngày ký và thay 

thế Quyết ñịnh số 05/2011/Qð-UBND ngày 31 tháng 3 năm 2011 của Ủy ban nhân 

dân quận về Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt ñộng của Phòng Giáo dục và ðào tạo 

quận 10. 

ðiều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân, Trưởng Phòng Nội vụ, Trưởng 

Phòng Tư pháp, Trưởng Phòng Giáo dục và ðào tạo, Chủ tịch Ủy ban nhân dân 15 
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phường thuộc quận 10; Thủ trưởng các cơ quan, ñơn vị và cá nhân có liên quan chịu 

trách nhiệm thi hành Quyết ñịnh này./. 

 
 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
 CHỦ TỊCH 

 Nguyễn Văn Lưu  
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ỦY BAN NHÂN DÂN 

 QUẬN 10  

 

 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

QUY CHẾ 
Tổ chức và hoạt ñộng của Phòng Giáo dục và ðào tạo quận 10  

 (Ban hành kèm theo Quyết ñịnh số 02/2013/Qð-UBND 

ngày 16 tháng 7 năm 2013 của Ủy ban nhân dân quận 10) 

 

  

Chương I 

VỊ TRÍ VÀ CHỨC NĂNG 

 

ðiều 1. Vị trí và chức năng 

1. Phòng Giáo dục và ðào tạo quận 10 là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban 

nhân dân quận 10, có chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân quận thực hiện 

chức năng quản lý nhà nước về giáo dục và ñào tạo, bao gồm: mục tiêu, chương trình, 

nội dung giáo dục và ñào tạo; tiêu chuẩn nhà giáo và tiêu chuẩn cán bộ quản lý giáo 

dục; tiêu chuẩn cơ sở vật chất, thiết bị trường học và ñồ chơi trẻ em; quy chế thi cử 

và cấp văn bằng, chứng chỉ; bảo ñảm chất lượng giáo dục và ñào tạo. 

2. Phòng Giáo dục và ðào tạo có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản 

riêng; chịu sự chỉ ñạo, quản lý về tổ chức, biên chế và nhiệm vụ công tác của Ủy ban 

nhân dân quận; ñồng thời chịu sự hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ của 

Sở Giáo dục và ðào tạo Thành phố Hồ Chí Minh. 

 

Chương II 

NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN 

 

ðiều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn  

1. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan trình Ủy ban nhân dân quận: 

a) Dự thảo các văn bản hướng dẫn thực hiện cơ chế chính sách, pháp luật, các 

quy ñịnh của Ủy ban nhân dân thành phố về hoạt ñộng giáo dục trên ñịa bàn; 

b) Dự thảo quyết ñịnh, chỉ thị, quy hoạch, kế hoạch 05 năm, hàng năm và chương 

trình, nội dung cải cách hành chính nhà nước về lĩnh vực giáo dục trên ñịa bàn; 
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c) Dự thảo quy hoạch mạng lưới các trường trung học cơ sở, trường phổ thông 

có nhiều cấp học, trong ñó không có cấp học trung học phổ thông; trường phổ thông 

dân tộc bán trú; trường tiểu học; trường mầm non, nhà trẻ, nhóm trẻ, trường, lớp mẫu 

giáo, không bao gồm nhóm trẻ, lớp mẫu giáo ñộc lập tư thục (gọi chung là cơ sở giáo 

dục mầm non) và trung tâm học tập cộng ñồng trên ñịa bàn theo hướng dẫn của Sở 

Giáo dục và ðào tạo và Ủy ban nhân dân quận. 

2. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan trình Chủ tịch Ủy ban nhân 

dân quận: Dự thảo các quyết ñịnh thành lập (ñối với các cơ sở giáo dục công lập), cho 

phép thành lập (ñối với các cơ sở giáo dục ngoài công lập), sáp nhập, chia, tách, giải 

thể các cơ sở giáo dục (bao gồm cả các cơ sở giáo dục có sự ñầu tư của các tổ chức, 

cá nhân nước ngoài): trường trung học cơ sở; trường phổ thông có nhiều cấp học, 

trong ñó không có cấp học trung học phổ thông; trường tiểu học; cơ sở giáo dục mầm 

non; trung tâm học tập cộng ñồng; các cơ sở giáo dục thuộc thẩm quyền quản lý của 

Ủy ban nhân dân quận. 

3. Hướng dẫn, tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, chương trình, 

kế hoạch phát triển giáo dục ở ñịa phương, các cơ chế, chính sách về xã hội hóa giáo 

dục sau khi ñược cơ quan có thẩm quyền phê duyệt; huy ñộng, quản lý, sử dụng các 

nguồn lực ñể phát triển giáo dục trên ñịa bàn; tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp 

luật và thông tin về giáo dục. 

4. Quyết ñịnh cho phép hoạt ñộng giáo dục, ñình chỉ hoạt ñộng giáo dục của các 

cơ sở giáo dục quy ñịnh tại Khoản 2, ðiều 2, Quyết ñịnh này và theo quy ñịnh của Bộ 

Giáo dục và ðào tạo. 

5. Hướng dẫn, tổ chức thực hiện mục tiêu, chương trình, nội dung, kế hoạch, 

chuyên môn, nghiệp vụ, các hoạt ñộng giáo dục, phổ cập giáo dục; công tác tuyển 

sinh, thi cử, xét duyệt, cấp văn bằng, chứng chỉ ñối với các cơ sở giáo dục thuộc thẩm 

quyền quản lý của Ủy ban nhân dân quận. 

6. Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện việc ñào tạo, bồi dưỡng công chức, 

viên chức các cơ sở giáo dục thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban nhân dân quận 

sau khi ñược cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. 

7. Tổ chức ứng dụng các kinh nghiệm, thành tựu khoa học công nghệ tiên tiến, 

tổng kết kinh nghiệm, sáng kiến của ñịa phương trong lĩnh vực giáo dục. 

8. Tổ chức thực hiện công tác xây dựng và nhân ñiển hình tiên tiến, công tác thi 

ñua, khen thưởng về giáo dục trên ñịa bàn quận. 



20 CÔNG BÁO/Số 31/Ngày 01-8-2013

9. Phối hợp với Phòng Nội vụ hướng dẫn các cơ sở giáo dục xác ñịnh vị trí việc 

làm, số người làm việc; tổng hợp vị trí việc làm, số người làm việc của các cơ sở giáo 

dục; quyết ñịnh vị trí việc làm, số người làm việc cho các cơ sở giáo dục sau khi ñã 

ñược cơ quan có thẩm quyền phê duyệt; tổ chức thực hiện và kiểm tra việc tuyển 

dụng, sử dụng, hợp ñồng, ñiều ñộng, luân chuyển, biệt phái và thực hiện chính sách 

ñối với công chức, viên chức của các cơ sở giáo dục thuộc thẩm quyền quản lý của 

Ủy ban nhân dân quận và công chức của Phòng Giáo dục và ðào tạo. 

10. Tham mưu cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Quyết ñịnh bổ nhiệm, bổ 

nhiệm lại, miễn nhiệm, luân chuyển, cách chức, giáng chức người ñứng ñầu, cấp phó 

của người ñứng ñầu các cơ sở giáo dục công lập; công nhận, không công nhận hội 

ñồng quản trị, chủ tịch hội ñồng quản trị, hiệu trưởng, phó hiệu trưởng các cơ sở giáo 

dục ngoài công lập thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban nhân dân quận theo Quyết 

ñịnh số 27/2003/Qð-TTg ngày 19 tháng 02 năm 2003 của Thủ tướng Chính phủ về 

việc ban hành Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, từ chức, miễn nhiệm cán 

bộ, công chức lãnh ñạo; Quy chế bổ nhiệm cán bộ ban hành theo Quyết ñịnh số 1119-

Qð/QU ngày 17 tháng 10 năm 2012 của Quận ủy quận 10 và các quy ñịnh pháp luật 

liên quan.  

11. Hướng dẫn các cơ sở giáo dục xây dựng, lập dự toán ngân sách giáo dục 

hàng năm; tổng hợp ngân sách giáo dục hàng năm ñể cơ quan tài chính cùng cấp trình 

cơ quan có thẩm quyền phê duyệt; quyết ñịnh giao dự toán chi ngân sách giáo dục 

cho các cơ sở giáo dục khi ñược cơ quan có thẩm quyền phê duyệt; phối hợp với 

Phòng Tài chính - Kế hoạch xác ñịnh, cân ñối ngân sách nhà nước chi cho giáo dục 

hàng năm của ñịa phương, trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt; hướng dẫn, kiểm 

tra việc sử dụng ngân sách nhà nước và các nguồn thu hợp pháp khác cho giáo dục 

ñối với các cơ sở giáo dục thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban nhân dân quận. 

12. Phối hợp với Phòng Nội vụ, Phòng Tài chính - Kế hoạch giúp Ủy ban nhân 

dân quận kiểm tra, thanh tra thực hiện việc tự chủ, tự chịu trách nhiệm của các cơ sở 

giáo dục công lập thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban nhân dân quận. 

13. Thực hiện cải cách hành chính, công tác thực hành, tiết kiệm, phòng chống 

tham nhũng, lãng phí; công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến 

nghị có liên quan ñến giáo dục và xử lý vi phạm theo quy ñịnh của pháp luật. 

14. Thực hiện công tác thống kê, thông tin, báo cáo ñịnh kỳ và hàng năm, báo 

cáo ñột xuất về tổ chức và hoạt ñộng giáo dục theo hướng dẫn của Sở Giáo dục và 

ðào tạo và Ủy ban nhân dân quận. 
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15. Quản lý tài chính, tài sản, cơ sở vật chất ñược giao theo quy ñịnh của pháp 

luật và của Ủy ban nhân dân quận. 

16. Hướng dẫn và kiểm tra hoạt ñộng Hội Cựu giáo chức, Hội Khuyến học quận; 

các tổ chức hội trong lĩnh vực giáo dục ñược giao quản lý Nhà nước theo quy ñịnh 

của pháp luật. 

17. Thực hiện những nhiệm vụ khác do Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận giao và 

theo quy ñịnh của pháp luật. 

 

Chương III 

CƠ CẤU TỔ CHỨC VÀ BIÊN CHẾ 

 

ðiều 3. Cơ cấu tổ chức 

1. Phòng Giáo dục và ðào tạo có Trưởng Phòng và không quá 03 Phó Trưởng 

Phòng. 

a) Trưởng Phòng Giáo dục và ðào tạo quận chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân 

dân quận 10 và trước pháp luật về toàn bộ hoạt ñộng của Phòng Giáo dục và ðào tạo. 

b) Các Phó Trưởng Phòng chịu trách nhiệm trước Trưởng Phòng và trước pháp 

luật về các nhiệm vụ ñược phân công.  

c) Việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm Trưởng Phòng và Phó Trưởng 

Phòng do Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận 10 quyết ñịnh theo quy ñịnh của pháp luật.  

2. Các cơ sở giáo dục ở quận 10: Phòng Giáo dục và ðào tạo chịu trách nhiệm 

giúp Ủy ban nhân dân quận quản lý nhà nước ñối với các cơ sở giáo dục (bao gồm cả 

các cơ sở giáo dục có sự tham gia ñầu tư của các tổ chức và cá nhân nước ngoài): 

trường trung học cơ sở; trường phổ thông có nhiều cấp học, trong ñó không có cấp 

học trung học phổ thông; trường tiểu học; cơ sở giáo dục mầm non; Trung tâm Kỹ 

thuật tổng hợp - Hướng nghiệp quận 10; trường Bồi dưỡng giáo dục quận 10. 

ðiều 4. Bộ máy 

Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ nêu trên, Phòng Giáo dục và ðào tạo tổ chức 

thành các bộ phận gồm những công chức ñược phân công ñảm nhận các chức danh 

công việc trên các mặt công tác: 

- Bộ phận quản lý khối mầm non; 

- Bộ phận quản lý khối tiểu học; 
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- Bộ phận quản lý khối trung học cơ sở và các ñơn vị trực thuộc; 

- Bộ phận phụ trách tổng hợp, thanh tra giáo dục và chỉ ñạo nghiệp vụ; 

- Bộ phận phụ trách công tác tổ chức - cán bộ; 

- Bộ phận phụ trách hành chánh - thống kê - kế hoạch - văn thư. 

Căn cứ khối lượng công việc và tình hình nhân sự cụ thể của phòng, mỗi mặt 

công tác cần ñược cụ thể hóa thành những nhiệm vụ chi tiết, những công việc, phần 

việc cụ thể, rõ ràng ñể xác ñịnh chức danh của cán bộ - công chức và số lượng biên 

chế cho phù hợp. 

Phụ trách từng việc do lãnh ñạo phòng trực tiếp quản lý, có thể kết hợp làm việc 

theo chế ñộ chuyên viên tùy theo tính chất, khối lượng công việc do Trưởng Phòng 

quy ñịnh. 

ðiều 5. Biên chế 

Căn cứ quy ñịnh hiện hành của Nhà nước về quản lý biên chế công chức, Phòng 

Giáo dục và ðào tạo phối hợp với Phòng Nội vụ xác ñịnh vị trí việc làm và cơ cấu 

công chức theo ngạch trình Ủy ban nhân dân quận 10 phê duyệt và quyết ñịnh số biên 

chế công chức hàng năm của Phòng Giáo dục và ðào tạo, bảo ñảm ñủ biên chế công 

chức theo vị trí việc làm ñể thực hiện chức năng, nhiệm vụ ñược giao. 

 

Chương IV 

CHẾ ðỘ LÀM VIỆC VÀ QUAN HỆ CÔNG TÁC 

 

ðiều 6. Chế ñộ làm việc 

1. Phòng Giáo dục và ðào tạo làm việc theo chế ñộ thủ trưởng. Trưởng phòng 

phụ trách, ñiều hành tất cả các hoạt ñộng của phòng và phụ trách những công tác 

trọng tâm. Các Phó Trưởng phòng phụ trách những lĩnh vực công tác ñược Trưởng 

phòng phân công, trực tiếp giải quyết các công việc phát sinh. 

2. Khi giải quyết công việc thuộc lĩnh vực mình phụ trách có liên quan ñến nội 

dung chuyên môn của Phó Trưởng phòng khác, Phó Trưởng phòng chủ ñộng bàn bạc 

thống nhất hướng giải quyết, chỉ trình Trưởng phòng quyết ñịnh các vấn ñề chưa nhất 

trí với các Phó Trưởng phòng khác hoặc những vấn ñề mới phát sinh mà chưa có chủ 

trương, kế hoạch và biện pháp giải quyết. 

3. Trong trường hợp Trưởng phòng trực tiếp yêu cầu các cán bộ, chuyên viên 
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giải quyết công việc thuộc phạm vi thẩm quyền của Phó Trưởng phòng, yêu cầu ñó 

ñược thực hiện nhưng cán bộ phải báo cáo cho Phó Trưởng phòng trực tiếp phụ trách 

biết. 

ðiều 7. Chế ñộ sinh hoạt, hội họp 

1. Hàng tuần, lãnh ñạo Phòng họp giao ban một lần ñể ñánh giá việc thực hiện 

nhiệm vụ và phổ biến kế hoạch công tác cho tuần sau. 

2. Theo ñịnh kỳ trên, các bộ phận họp với Phó Trưởng phòng trực tiếp phụ trách 

ñể ñánh giá công việc, bàn phương hướng triển khai công tác và thống nhất lịch công 

tác. 

3. Mỗi tháng họp toàn thể cơ quan một lần; tùy theo tình hình công tác có thể tổ 

chức họp ñột xuất ñể ñảm bảo hoàn thành công việc ñược giao. 

4. Mỗi thành viên trong từng bộ phận có lịch công tác do lãnh ñạo Phòng trực 

tiếp phê duyệt. 

5. Lịch làm việc với các cơ sở của Phòng (các tổ chức và cá nhân có liên quan) 

phải nêu cụ thể trong lịch công tác hàng tuần, tháng của ñơn vị; nội dung làm việc 

ñược chuẩn bị chu ñáo ñể kịp thời giải quyết có hiệu quả các yêu cầu phát sinh liên 

quan ñến hoạt ñộng chuyên môn của Phòng. 

ðiều 8. Các mối quan hệ công tác 

1. ðối với Ủy ban nhân dân quận 10: 

a) Phòng Giáo dục và ðào tạo chịu sự lãnh ñạo trực tiếp và toàn diện của Ủy 

ban nhân dân quận 10 về toàn bộ công tác giáo dục và ñào tạo, Trưởng phòng trực 

tiếp nhận chỉ thị và nội dung công tác từ Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch phụ trách khối 

và phải thường xuyên báo cáo với Ủy ban nhân dân quận 10 về những mặt công tác 

ñã ñược phân công. 

b) Theo ñịnh kỳ phải báo cáo Ủy ban nhân dân quận 10 về nội dung công tác 

của Phòng và ñề xuất các biện pháp chuyên môn trong quản lý nhà nước thuộc lĩnh 

vực giáo dục và ñào tạo. 

2. ðối với Sở Giáo dục và ðào tạo: 

Phòng Giáo dục và ðào tạo chịu sự hướng dẫn và kiểm tra về chuyên môn, 

nghiệp vụ của Sở Giáo dục và ðào tạo, chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện và báo cáo 

công tác chuyên môn theo yêu cầu của Giám ñốc Sở Giáo dục và ðào tạo. 
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3. ðối với các cơ quan chuyên môn khác thuộc Ủy ban nhân dân quận 10: 

a) Thực hiện mối quan hệ hợp tác và phối hợp trên cơ sở bình ñẳng, ñể thực hiện 

chức năng theo quy ñịnh, dưới sự ñiều hành chung của Ủy ban nhân dân quận, nhằm 

ñảm bảo hoàn thành nhiệm vụ chính trị và kế hoạch kinh tế - xã hội của quận. Trong 

trường hợp Phòng Giáo dục và ðào tạo chủ trì phối hợp giải quyết công việc, nếu 

chưa nhất trí với ý kiến của Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn khác, Trưởng Phòng 

Giáo dục và ðào tạo chủ ñộng tập hợp các ý kiến và trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân 

quận xem xét, quyết ñịnh. 

b) Trước khi trình văn bản, ñề án cho Ủy ban nhân dân quận 10 quyết ñịnh, 

Trưởng Phòng Giáo dục và ðào tạo phải chủ ñộng quan hệ, thảo luận với các cơ quan 

chuyên môn khác về những vấn ñề có liên quan ñến các cơ quan ñó. 

4. ðối với Ủy ban nhân dân phường: 

a) Phòng Giáo dục và ðào tạo có trách nhiệm hướng dẫn về nghiệp vụ ngành ñể 

Ủy ban nhân dân phường thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về giáo dục và ñào 

tạo trong phạm vi ñịa phương theo quy ñịnh của Nhà nước. 

b) Thực hiện chế ñộ thanh tra, kiểm tra ngành theo chức năng của Phòng và khi 

Ủy ban nhân dân quận 10 yêu cầu. 

c) Cung cấp cho phường các tài liệu, thông tin cần thiết phục vụ cho việc thực 

hiện nhiệm vụ ngành tại ñịa phương. 

5. ðối với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các ñơn vị sự nghiệp, các ban, 

ngành, ñoàn thể, các tổ chức xã hội của quận: 

Khi Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận, phường, các ñơn vị sự nghiệp, 

các ban, ngành, ñoàn thể, các tổ chức xã hội của quận 10 có yêu cầu, kiến nghị các 

vấn ñề thuộc chức năng của Phòng, Trưởng Phòng Giáo dục và ðào tạo có trách 

nhiệm trình bày, giải quyết hoặc trình Ủy ban nhân dân quận 10 giải quyết các yêu 

cầu ñó theo thẩm quyền. 

 

Chương V 

ðIỀU KHOẢN THI HÀNH 

 

ðiều 9. Căn cứ Quy chế này, Trưởng Phòng Giáo dục và ðào tạo có trách 

nhiệm, cụ thể hóa chức năng, nhiệm vụ của Phòng, quyền hạn, trách nhiệm, chức 

danh, tiêu chuẩn công chức của Phòng phù hợp với ñặc ñiểm của ñịa phương, nhưng 
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không trái với nội dung Quy chế này, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận 10 quyết 

ñịnh ñể thi hành.  

ðiều 10. Trưởng Phòng Giáo dục và ðào tạo có trách nhiệm thực hiện Quy chế 

sau khi ñược Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận quyết ñịnh. Trong quá trình thực hiện 

nếu phát sinh các vấn ñề vượt quá thẩm quyền hoặc cần bổ sung và sửa ñổi Quy chế 

cho phù hợp, Trưởng Phòng Giáo dục và ðào tạo ñề xuất trình Ủy ban nhân dân quận 

xem xét, giải quyết sau khi trao ñổi thống nhất với Trưởng Phòng Nội vụ quận 10./. 

 
 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
 CHỦ TỊCH 

 Nguyễn Văn Lưu  
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ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 12 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

QUẬN 12 

 

Số: 18/2013/CT-UBND 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Quận 12, ngày 16 tháng 6 năm 2013 

CHỈ THỊ 
Nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính 

và ứng dụng công nghệ thông tin 

 

 

Trong thời gian qua, Quận ủy, Ủy ban nhân dân quận ñã tập trung chỉ ñạo thực 

hiện công tác cải cách hành chính và ñạt ñược kết quả nhất ñịnh, ñội ngũ cán bộ, 

công chức có nhiều chuyển biến trong thực thi nhiệm vụ và tinh thần phục vụ tổ 

chức, cá nhân. Kết quả là, việc thực hiện thủ tục hành chính do thành phố công bố 

từng bước ñi vào nề nếp, tỷ lệ giải quyết hồ sơ hành chính ñúng hẹn ñược duy trì ở 

mức cao; việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ñược quan tâm, ñã mở rộng ñến 

Ủy ban nhân dân 11 phường; trình ñộ cán bộ, công chức ngày càng nâng lên theo 

từng năm. 

Bên cạnh những kết quả ñạt ñược, vẫn còn tồn tại một số hạn chế nhất ñịnh,  

Thủ trưởng một vài ñơn vị chưa thực sự quan tâm ñến công tác cải cách hành chính 

nói chung, cải cách thủ tục hành chính nói riêng, còn tình trạng Thủ trưởng các ñơn 

vị giao phó cho chuyên viên phụ trách nên kết quả ñạt không cao; một số cán bộ, 

công chức chưa thể hiện hết tinh thần trách nhiệm trong thực thi công vụ, chưa chấp 

hành nghiêm túc nội quy, kỷ luật trong cơ quan cũng như chế ñộ học tập khi ñược cử 

ñi ñào tạo, bồi dưỡng; việc ứng dụng công nghệ thông tin còn chậm so với yêu cầu 

quản lý, ñiều hành của Ủy ban nhân dân quận. 

Quán triệt các văn bản chỉ ñạo của Ủy ban nhân dân thành phố và của Quận ủy 

về công tác cải cách hành chính và ứng dụng công nghệ thông tin, Ủy ban nhân dân 

quận xác ñịnh công tác cải cách hành chính là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, lâu dài 

góp phần rất lớn vào sự phát triển kinh tế - xã hội của quận trong thời gian tới. ðể 

thực hiện tốt hơn nữa công tác cải cách hành chính, ứng dụng có hiệu quả công nghệ 
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thông tin vào quản lý, ñiều hành của Ủy ban nhân dân quận, song song với thực hiện 

Kế hoạch công tác cải cách hành chính năm 2013, Ủy ban nhân dân quận chỉ ñạo tập 

trung một số nhiệm vụ sau: 

1. Thủ trưởng các ñơn vị, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường tiếp tục quán triệt 

mục ñích, ý nghĩa và nội dung của công tác cải cách hành chính; thường xuyên, ñịnh 

kỳ kiểm tra kết quả, ñánh giá tình hình thực hiện Kế hoạch số 36-KH/QU ngày 08 

tháng 6 năm 2011 của Quận ủy, Kế hoạch số 219/KH-UBND ngày 27 tháng 9 năm 

2011 của Ủy ban nhân dân quận về chương trình cải cách hành chính gắn với chính 

quyền ñô thị giai ñoạn 2011 - 2015. 

2. Về kỷ cương hành chính, thực thi công vụ: 

- Cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên ñến cơ quan làm việc phải mặc trang 

phục gọn gàng, lịch sự. Nghiêm cấm mặc áo thun (kể cả áo thun có cổ), quần Jean, 

mang dép lê trong giờ làm việc. Ngoài ra, cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên ở 

các ñơn vị phải ñể tóc màu tự nhiên, không nhuộm màu vàng, nâu. 

- Cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên phải chấp hành và sử dụng có hiệu 

quả thời giờ làm việc theo quy ñịnh của pháp luật, nội quy, quy ñịnh của cơ quan, 

ñơn vị, phường như sau: 

+ Không sử dụng thời giờ làm việc vào việc riêng; 

+ Không ñi muộn, về sớm, không chơi trò chơi, xem truyện, phim, ảnh trong giờ 

làm việc; 

+ Không uống rượu, bia trước, trong giờ làm việc, kể cả vào bữa ăn trưa (giữa 

hai ca) trong ngày làm việc và cả ngày trực. 

+ Phải có mặt ñúng giờ tại công sở theo giờ hành chính hoặc theo quy ñịnh cụ 

thể của cơ quan, ñơn vị, phường như sau: 

 * Sáng bắt ñầu từ 07 giờ 30 ñến 11 giờ 30. 

 * Chiều bắt ñầu từ 13 giờ 00 ñến 17 giờ. 

- Cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên ñến cơ quan làm việc (kể cả ñi công 

tác) phải thực hiện nghiêm túc ñeo thẻ cán bộ, công chức, viên chức. 

- Nghiêm cấm việc cán bộ, công chức, viên chức quận, phường tác ñộng, can 

thiệp trái quy ñịnh pháp luật vào các quá trình giải quyết hồ sơ hành chính cho tổ 

chức và người dân.  
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3. Về thực hiện thủ tục hành chính, cơ chế một cửa: giao Văn phòng Ủy ban 

nhân dân quận thực hiện ñồng bộ các nội dung sau ñây: 

- Chủ ñộng triển khai thực hiện ñúng và ñầy ñủ các thủ tục hành chính do Ủy 

ban nhân dân Thành phố công bố, ñồng thời là ñầu mối kiểm tra tính chấp hành của 

các ñơn vị; kịp thời tham mưu Ủy ban nhân dân quận ñề xuất thành phố ñiều chỉnh, 

bổ sung theo thẩm quyền. 

- Tổ chức thực hiện tốt cơ chế một cửa. Văn phòng Ủy ban nhân dân quận quản 

lý toàn diện nhân viên của bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả, ñầu vào, ñầu ra của hồ 

sơ hành chính. Hàng tuần tiến hành thống kê, báo cáo nhanh về Ủy ban nhân dân 

quận số lượng hồ sơ nhận vào, số lượng hồ sơ ñã giải quyết (sớm hẹn, ñúng hẹn, trễ 

hẹn), ngoài ra Văn phòng Ủy ban nhân dân quận kiểm soát tình hình thực hiện “thư 

xin lỗi” ñối với tổ chức, cá nhân theo hướng dẫn tại Công văn số 4043/UBND-NV 

ngày 05 tháng 10 năm 2012 của Ủy ban nhân dân quận.  

- Tổ chức tiếp nhận và tổng hợp báo cáo phản ánh kiến nghị của tổ chức, cá 

nhân về thủ tục hành chính theo Quyết ñịnh số 80/2011/Qð-UBND ngày 16 tháng 12 

năm 2011 của Ủy ban nhân dân thành phố qua nhiều kênh khác nhau: Ủy ban nhân 

dân phường, bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả, tổ tiếp công dân và qua các buổi tiếp 

dân của lãnh ñạo Ủy ban nhân dân quận, các phòng chuyên môn. 

4. Về công tác kiểm tra, giám sát thực thi công vụ: 

Thường xuyên kiểm tra (ñịnh kỳ, ñột xuất) các cơ quan, ñơn vị, phường về thực 

hiện nhiệm vụ ñược giao, về việc chấp hành kỷ cương hành chính, kiến nghị, phản 

ánh của người dân…; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.  

5. Về hiện ñại hóa hành chính nhà nước: 

5.1. Về áp dụng hệ thống quản lý chất lượng: 

- Hoàn thành áp dụng hệ thống quản lý chất lượng tại Ủy ban nhân dân quận, Ủy 

ban nhân dân phường theo danh mục thủ tục hành chính tại Quyết ñịnh số 4933/Qð-

UBND ngày 25 tháng 9 năm 2012 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc công bố 

danh mục thủ tục hành chính ñược xây dựng, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng tại 

Thành phố Hồ Chí Minh. 

- Tiếp tục bồi dưỡng mở rộng và chuyên sâu cho cán bộ, công chức, nhân viên 

kiến thức về ISO 9001:2008 và các giải pháp duy trì có hiệu quả hệ thống quản lý 

chất lượng. 
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5.2. Về ứng dụng công nghệ thông tin: 

- Tiến hành sát hạch kiến thức tin học văn phòng cho cán bộ, công chức, phát 

ñộng tinh thần tự học tập bổ sung kiến thức về tin học kết hợp với tập huấn, bồi 

dưỡng cán bộ, công chức trong việc sử dụng các phần mềm ứng dụng do Sở Thông 

tin và Truyền thông triển khai. 

- Triển khai và ứng dụng có hiệu quả phần mềm chuyên ngành thích ứng với các 

phần mềm do Sở Thông tin và Truyền thông triển khai. 

- Tăng cường sử dụng Hộp thư ñiện tử do thành phố cấp, phấn ñấu toàn thể cán 

bộ, công chức trao ñổi thông tin, nội dung công việc qua Hộp thư ñiện tử thành phố. 

6. Tổ chức thực hiện: 

- Thủ trưởng các cơ quan, ñơn vị, phường tổ chức triển khai, quán triệt ñến cán 

bộ, công chức, viên chức, nhân viên ở ñơn vị mình và thực hiện nghiêm túc nội dung 

Chỉ thị này. 

- Phòng Nội vụ có trách nhiệm kiểm tra, ñôn ñốc các cơ quan, ñơn vị, phường 

thực hiện Chỉ thị này. ðịnh kỳ 6 tháng, hàng năm báo cáo Ủy ban nhân dân quận tình 

hình thực hiện, ñồng thời ñề xuất khen thưởng, biểu dương, nhân rộng ñiển hình các 

tổ chức, cá nhân thực hiện tốt. 

- Văn phòng Ủy ban nhân dân quận chủ trì, phối hợp với các ñơn vị có liên quan 

ñề ra chương trình, kế hoạch cụ thể thực hiện việc ứng dụng công nghệ thông tin ñáp 

ứng ñược sự chỉ ñạo, ñiều hành của Ủy ban nhân dân quận. 

Chỉ thị này có hiệu lực sau bảy ngày, kể từ ngày ký./. 

 
 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
 CHỦ TỊCH 

 Trần Ngọc Hổ 
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ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN NHÀ BÈ 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN NHÀ BÈ 

 

Số: 02/2013/Qð-UBND 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Nhà Bè, ngày 10 tháng 7 năm 2013 

QUYẾT ðỊNH 
Ban hành Chương trình cải cách hành chính  

trên ñịa bàn huyện Nhà Bè giai ñoạn 2011 - 2020 

 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN NHÀ BÈ  

 

Căn cứ Luật Tổ chức Hội ñồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 

năm 2003;  

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội ñồng nhân dân, Ủy 

ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;  

Căn cứ Quyết ñịnh số 67/2011/Qð-UBND ngày 24 tháng 10 năm 2011 của Ủy 

ban nhân dân Thành phố quy ñịnh về trình tự, thủ tục ban hành văn bản quy phạm 

pháp luật của Ủy ban nhân dân các cấp tại Thành phố Hồ Chí Minh;  

Căn cứ Quyết ñịnh số 25/2012/Qð-UBND ngày 22 tháng 6 năm 2012 của Ủy 

ban nhân dân Thành phố ban hành chương trình cải cách hành chính trên ñịa bàn 

Thành phố Hồ Chí Minh giai ñoạn 2011-2020; 

Xét ñề nghị của Trưởng Phòng Nội vụ huyện Nhà Bè tại Tờ trình số 179/TTr-

PNV ngày 06 tháng 5 năm 2013, 

 

QUYẾT ðỊNH: 

 

ðiều 1. Nay ban hành kèm theo Quyết ñịnh này Chương trình cải cách hành 

chính trên ñịa bàn huyện Nhà Bè giai ñoạn 2011 - 2020. 

ðiều 2. Thủ trưởng phòng chuyên môn, ñơn vị sự nghiệp, các cơ quan có liên 

quan và Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, thị trấn căn cứ chức năng, nhiệm vụ ñược giao 
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và nội dung Chương trình này ñể xây dựng chương trình; kế hoạch, ñề án cụ thể, thiết 

thực nhằm triển khai có hiệu quả chương trình cải cách hành chính trên ñịa bàn huyện 

giai ñoạn 2011 - 2020.  

ðiều 3. Quyết ñịnh này có hiệu lực sau 07 (bảy) ngày kể từ ngày ký. 

ðiều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân huyện, Trưởng Phòng Nội vụ, Thủ 

trưởng phòng chuyên môn, ñơn vị sự nghiệp thuộc huyện, các cơ quan liên quan và 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, thị trấn chịu trách nhiệm thi hành Quyết ñịnh này./. 

 
 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
 CHỦ TỊCH 

 Nguyễn Thị Thu 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN NHÀ BÈ 

 

 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

CHƯƠNG TRÌNH  
Cải cách hành chính trên ñịa bàn huyện Nhà Bè giai ñoạn 2011 - 2020 

 (Ban hành kèm theo Quyết ñịnh số 02/2013/Qð-UBND 

 ngày 10 tháng 7 năm 2013 của Ủy ban nhân dân huyện Nhà Bè) 

 

 

Căn cứ Quyết ñịnh số 25/2012/Qð-UBND ngày 22 tháng 6 năm 2012 của Ủy 

ban nhân dân Thành phố ban hành Chương trình cải cách hành chính trên ñịa bàn 

Thành phố Hồ Chí Minh giai ñoạn 2011 - 2020; Ủy ban nhân dân huyện xây dựng và 

ban hành Chương trình cải cách hành chính trên ñịa bàn huyện Nhà Bè giai ñoạn 

2011 - 2020, cụ thể như sau: 

 

Phần I 

MỤC TIÊU 

 

1. Tạo ñiều kiện thuận lợi, minh bạch nhằm giảm chi phí về thời gian và kinh 

phí của các cá nhân, tổ chức trong việc thực hiện thủ tục hành chính. 

2. Xây dựng các cơ quan hành chính nhà nước từ huyện tới cơ sở trong sạch, 

vững mạnh, hiện ñại, hoạt ñộng hiệu lực, hiệu quả, tăng tính dân chủ và pháp quyền 

trong hoạt ñộng ñiều hành của Ủy ban nhân dân và các cơ quan hành chính nhà nước. 

3. Xây dựng ñội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có ñủ phẩm chất, năng lực và 

trình ñộ, ñáp ứng yêu cầu phục vụ nhân dân và sự phát triển của ñất nước. 

Trọng tâm cải cách hành chính trong giai ñoạn 10 năm tới là: Cải cách thể chế 

và thủ tục hành chính; xây dựng, nâng cao chất lượng ñội ngũ cán bộ, công chức, 

viên chức thực thi công vụ có chất lượng và hiệu quả cao; nâng cao chất lượng dịch 

vụ hành chính và chất lượng dịch vụ công. 

 

Phần II 

MỘT SỐ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM 

 

I. CÁC NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM 
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1. Về cải cách thể chế: 

a) ðổi mới và nâng cao chất lượng công tác xây dựng, ban hành văn bản quy 

phạm pháp luật của chính quyền ñịa phương nhằm bảo ñảm tính hợp hiến, hợp pháp, 

tính ñồng bộ, cụ thể và khả thi của các văn bản quy phạm pháp luật. 

b) Nghiên cứu, kiến nghị xây dựng và hoàn thiện hệ thống thể chế về tổ chức và 

hoạt ñộng của các cơ quan hành chính nhà nước.  

c) Nghiên cứu, kiến nghị xây dựng, hoàn thiện quy ñịnh của pháp luật về mối 

quan hệ giữa Nhà nước và nhân dân, trọng tâm là bảo ñảm và phát huy quyền làm 

chủ của nhân dân, lấy ý kiến của nhân dân trước khi quyết ñịnh các chủ trương, chính 

sách quan trọng và về quyền giám sát của nhân dân ñối với hoạt ñộng của cơ quan 

hành chính nhà nước. 

2. Cải cách thủ tục hành chính: 

a) Kiến nghị cắt giảm và nâng cao chất lượng thủ tục hành chính trong tất cả các 

lĩnh vực quản lý nhà nước, nhất là thủ tục hành chính liên quan tới người dân, doanh 

nghiệp. Tập trung một số lĩnh vực: ñầu tư; ñất ñai; xây dựng; sở hữu nhà ở; thuế; y tế; 

giáo dục; lao ñộng; bảo hiểm; khoa học công nghệ và một số lĩnh vực khác do Ủy ban 

nhân dân Thành phố quyết ñịnh theo yêu cầu cải cách trong từng giai ñoạn. 

b) Cải cách thủ tục hành chính giữa các cơ quan hành chính nhà nước, các ñơn 

vị sự nghiệp và trong nội bộ từng cơ quan hành chính nhà nước. 

c) Kiểm soát chặt chẽ việc thực hiện các thủ tục hành chính theo quy ñịnh của 

pháp luật. 

d) Công khai, minh bạch tất cả các thủ tục hành chính bằng các hình thức thiết 

thực và thích hợp; duy trì và cập nhật cơ sở dữ liệu về thủ tục hành chính; 

ñ) Công khai các chuẩn mực, các quy ñịnh hành chính tạo ñiều kiện thuận lợi ñể 

nhân dân giám sát việc thực hiện. 

e) Tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về các quy ñịnh 

hành chính ñể hỗ trợ việc nâng cao chất lượng các quy ñịnh hành chính và giám sát 

việc thực hiện thủ tục hành chính của các cơ quan hành chính nhà nước. Giải quyết 

tốt mối quan hệ giao dịch giữa các cơ quan hành chính nhà nước với tổ chức, công 

dân và doanh nghiệp theo hướng xác ñịnh rõ quy trình giải quyết công việc, cơ quan 

chủ trì và trách nhiệm cá nhân.  

3. Cải cách tổ chức bộ máy nhà nước: 
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a) Xây dựng bộ máy hành chính nhà nước phục vụ nhân dân trong sạch, vững 

mạnh, hiện ñại, thông suốt, hiệu lực, hiệu quả, ñề cao kỷ luật, kỷ cương. ðổi mới 

ñồng bộ về tổ chức và hoạt ñộng các cơ quan chuyên môn thuộc huyện và Ủy ban 

nhân dân xã, thị trấn. 

b) Tiến hành rà soát về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và 

biên chế hiện có của các cơ quan chuyên môn, ñơn vị sự nghiệp thuộc huyện; Ủy ban 

nhân dân xã, thị trấn. Xây dựng bộ máy hành chính nhà nước phục vụ nhân dân trong 

sạch, vững mạnh, hiện ñại, hoạt ñộng hiệu lực, hiệu quả.  

c) Tổng kết, rút kinh nghiệm, kiến nghị bổ sung và hoàn thiện cơ sở pháp lý về 

chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mô hình Ủy ban nhân dân huyện không tổ chức 

Hội ñồng nhân dân. Mở rộng việc thực hiện thí ñiểm mô hình Bí thư cấp ủy ñồng thời 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, thị trấn; tăng cường vai trò giám sát và ñại diện cho 

dân của ñại biểu Hội ñồng nhân dân.  

d) Tiếp tục ñổi mới phương thức làm việc của cơ quan hành chính nhà nước, 

nâng cao chất lượng thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông tập trung tại bộ 

phận tiếp nhận, trả kết quả thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân huyện. Bảo ñảm sự hài 

lòng của cá nhân, tổ chức ñối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước ñạt 

mức trên 90% vào năm 2020.  

ñ) ðổi mới cơ bản mô hình tổ chức và phương thức hoạt ñộng của các ñơn vị sự 

nghiệp công theo chỉ ñạo của Ủy ban nhân dân Thành phố. Tăng cường ñầu tư và ñổi 

mới cơ chế quản lý của Nhà nước ñể các ñơn vị sự nghiệp công lập phát triển mạnh 

mẽ, có hiệu quả. ðẩy mạnh xã hội hóa, khuyến khích phát triển các dịch vụ công, ñáp 

ứng tốt hơn các nhu cầu ngày càng tăng của nhân dân nhất là trong các lĩnh vực giáo 

dục, y tế.  

4. Xây dựng và nâng cao chất lượng ñội ngũ cán bộ, công chức, viên chức: 

a) ðến năm 2020, ñội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có số lượng, cơ cấu hợp 

lý, ñủ trình ñộ và năng lực thi hành công vụ, phục vụ nhân dân và phục vụ sự nghiệp 

phát triển của ñịa phương. 

b) Xây dựng ñội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có phẩm chất ñạo ñức tốt, có 

bản lĩnh chính trị, có năng lực, có tính chuyên nghiệp cao, tận tụy phục vụ nhân dân 

thông qua các hình thức ñào tạo, bồi dưỡng phù hợp, có hiệu quả. 

c) Trên cơ sở xác ñịnh rõ chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan, ñơn vị, xây 

dựng cơ cấu cán bộ, công chức, viên chức hợp lý gắn với vị trí việc làm. Quy ñịnh rõ 
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chức năng, nhiệm vụ, trách nhiệm và thẩm quyền giải quyết công việc của cơ quan, 

ñơn vị, cá nhân ñể giải quyết công việc một cách nhanh chóng, chủ ñộng và từng 

bước chấm dứt tình trạng ñùn ñẩy trách nhiệm qua lại hoặc ñẩy lên cấp trên. 

d) Việc tuyển dụng cán bộ, công chức hành chính phải thực sự xuất phát từ yêu 

cầu công việc, theo tiêu chí công khai; phân công nhiệm vụ phù hợp với trình ñộ, 

năng lực, sở trường của công chức, viên chức. Việc tuyển dụng gắn với tinh giản biên 

chế, luân chuyển vị trí công tác theo hướng ñổi mới về chất, thay thế những người 

không ñáp ứng ñược yêu cầu thực thi công vụ trong nền hành chính chuyên nghiệp, 

hiện ñại. 

ñ) ðổi mới nội dung và chương trình ñào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên 

chức; thực hiện việc ñào tạo, bồi dưỡng theo các hình thức: Hướng dẫn tập sự trong 

thời gian tập sự; bồi dưỡng theo tiêu chuẩn ngạch công chức, viên chức; ñào tạo, bồi 

dưỡng theo tiêu chuẩn chức vụ lãnh ñạo, quản lý; bồi dưỡng bắt buộc kiến thức, kỹ 

năng tối thiểu trước khi bổ nhiệm và bồi dưỡng hàng năm. Thực hiện có hiệu quả kế 

hoạch ñào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức theo Chương trình ðào tạo 

nguồn nhân lực của hành phố, của huyện giai ñoạn 2011 - 2015 và các năm tiếp theo. 

e) Nghiên cứu, kiến nghị hoàn thiện quy ñịnh của pháp luật về ñánh giá cán bộ, 

công chức, viên chức trên cơ sở kết quả thực hiện nhiệm vụ ñược giao; có cơ chế loại 

bỏ, bãi miễn những người không hoàn thành nhiệm vụ, vi phạm kỷ luật, mất uy tín 

với nhân dân. 

g) Nâng cao trách nhiệm, kỷ luật, kỷ cương hành chính và ñạo ñức công vụ của 

cán bộ, công chức, viên chức. Tăng cường tính công khai, minh bạch, trách nhiệm 

của hoạt ñộng công vụ. Tăng cường kiểm tra, thanh tra công vụ, kiểm soát ñược các 

ñầu mối và quy trình công việc trong nội bộ các cơ quan hành chính ñể phát hiện kịp 

thời các nguy cơ dẫn ñến tiêu cực, quan liêu và tham nhũng. 

5. Cải cách tài chính công: 

a) Phân phối và sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực cho phát triển kinh tế - xã 

hội; thực hiện cân ñối ngân sách tích cực, bảo ñảm tỷ lệ tích lũy hợp lý cho ñầu tư 

phát triển; dành nguồn lực cho con người, bảo ñảm nguồn thu cho ngân sách. 

b) Tiếp tục thực hiện khoán biên chế và kinh phí quản lý hành chính theo Nghị 

ñịnh số 130/2005/Nð-CP ngày 17 tháng 10 năm 2005 của Chính phủ quy ñịnh quyền 

tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính ñối 

với các cơ quan nhà nước; Nghị ñịnh số 43/2006/Nð-CP ngày 25 tháng 4 năm 2006 

của Chính phủ về chế ñộ tài chính áp dụng cho các ñơn vị sự nghiệp có thu. 
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c) Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả cuộc vận ñộng học tập và làm theo 

tư tưởng, tấm gương ñạo ñức và phong cách Hồ Chí Minh gắn với chủ trương chống 

lãng phí, thực hành tiết kiệm, nhất là trong lĩnh vực ñầu tư xây dựng, quản lý công 

sản. 

6. Từng bước hiện ñại hóa nền hành chính: 

a) Thực hiện có hiệu quả kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt 

ñộng của cơ quan nhà nước cấp huyện, xã, thị trấn với mục tiêu là hoàn thiện hệ 

thống ñiện tử “Một cửa” phục vụ yêu cầu của người dân và doanh nghiệp. Bảo ñảm 

hệ thống thông tin chỉ ñạo, ñiều hành, trao ñổi thông tin thông suốt, kịp thời từ Ủy 

ban nhân dân huyện, phòng ban chuyên môn và Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn.  

b) ðẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt ñộng của cơ quan hành 

chính nhà nước ñể ñến năm 2020: Trên 90% các văn bản, tài liệu chính thức trao ñổi 

giữa các cơ quan hành chính nhà nước ñược thực hiện dưới dạng ñiện tử; cán bộ, 

công chức, viên chức thường xuyên sử dụng hệ thống thư ñiện tử trong công việc; các 

dịch vụ công ñược cung cấp trực tuyến trên mạng thông tin ñiện tử hành chính ở mức 

ñộ 3 và 4. 

c) Ứng dụng công nghệ thông tin - truyền thông trong quy trình xử lý công việc 

của từng cơ quan, giữa các cơ quan hành chính nhà nước với nhau và trong giao dịch 

với tổ chức, cá nhân, nhằm phục vụ và giải quyết các công việc liên quan trực tiếp 

ñến quyền lợi người dân và doanh nghiệp; giúp cơ quan nhà nước xử lý công việc 

nhanh, chính xác; giúp lãnh ñạo nắm thông tin kịp thời, kiểm tra công việc ñã chỉ 

ñạo; hoàn thành hệ thống thông tin cấp cơ sở, ñẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông 

tin - truyền thông và hoàn thiện, nâng cấp các ứng dụng trong hoạt ñộng quản lý nhà 

nước. 

d) Tiếp tục mở rộng, ứng dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 

9001:2008 vào hoạt ñộng của cơ quan hành chính nhà nước. Phấn ñấu ñến ngày 31 

tháng 12 năm 2013 toàn bộ hoạt ñộng liên quan ñến giải quyết thủ tục hành chính cho 

cá nhân, tổ chức ñối với các phòng chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện ñược 

xây dựng và áp dụng theo tiêu chuẩn ISO. Khuyến khích Ủy ban nhân dân xã, thị trấn 

xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo mô hình khung của Bộ Khoa 

học và Công nghệ. Triển khai thí ñiểm hệ thống quản lý theo kết quả trên nền máy 

tính (PMS) 

ñ) ðầu tư xây dựng, chuẩn hóa các công sở hành chính cấp xã, huyện; ñảm bảo 

yêu cầu hoạt ñộng của các cơ quan hành chính, trang bị phương tiện làm việc, tạo 
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ñiều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp ñến liên hệ giải quyết công việc. 

e) ðẩy mạnh cải cách hành chính gắn với thực hiện quy chế dân chủ cơ sở; 

chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, phối hợp với các cơ quan truyền thông, tuyên 

truyền sâu rộng, kịp thời các chủ trương, biện pháp liên quan ñến công tác cải cách 

hành chính.  

II. CÁC GIAI ðOẠN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH: 

Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước 10 năm của huyện ñược 

chia thành 2 giai ñoạn: 

1. Giai ñoạn 1 (2011 - 2015): Triển khai thực hiện Chương trình Cải cách hành 

chính gắn với mục tiêu xây dựng mô hình chính quyền ñô thị giai ñoạn 2011 - 2015 

theo Quyết ñịnh số 328/Qð-UBND ngày 19 tháng 9 năm 2011 về ban hành kế hoạch 

thực hiện Quyết ñịnh số 23/2011/Qð-UBND ngày 14 tháng 5 năm 2011 của Ủy ban 

nhân dân thành phố về thực hiện Nghị quyết ðại hội ðảng bộ thành phố lần thứ IX về 

chương trình cải cách hành chính gắn với mục tiêu xây dựng chính quyền ñô thị giai 

ñoạn 2011 - 2015 với mục tiêu cụ thể sau ñây: 

a) Thực hiện có hiệu quả chương trình cải cách hành chính gắn với xây dựng 

nền hành chính trong sạch, vững mạnh, chuyên nghiệp hoạt ñộng có hiệu lực, hiệu 

quả. 

b) Sắp xếp bộ máy quản lý nhà nước tinh gọn. Trên 50% các cơ quan hành chính 

nhà nước có cơ cấu cán bộ, công chức theo vị trí việc làm; trên 80% công chức cấp 

xã ñạt tiêu chuẩn theo chức danh. 

c) Tiếp tục thực hiện cơ chế giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, 

một cửa liên thông (tỷ lệ giải quyết hồ sơ ñúng hẹn trên 98%); bảo ñảm sự hài lòng 

của cá nhân, tổ chức ñối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước ñạt trên 

90%. 

d) Cải cách cơ bản các thủ tục hành chính liên quan ñến cá nhân, tổ chức theo 

hướng gọn nhẹ, ñơn giản, giảm chi phí mà cá nhân, tổ chức, phải bỏ ra khi giải quyết 

thủ tục hành chính tại cơ quan hành chính nhà nước. 

ñ) Trên 60% các văn bản, tài liệu chính thức trao ñổi giữa các cơ quan hành 

chính nhà nước ñược thực hiện trên mạng ñiện tử; trang thông tin ñiện tử huyện cung 

cấp ñầy ñủ thông tin theo quy ñịnh; cung cấp các dịch vụ công trực tuyến ở mức ñộ 2 

và hầu hết các dịch vụ công cơ bản trực tuyến ở mức ñộ 3 tới người dân và doanh 

nghiệp. 
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2. Giai ñoạn 2 (2016 - 2020) gồm các mục tiêu sau ñây: 

a) Hệ thống các cơ quan hành chính nhà nước từ huyện tới cơ sở thông suốt, 

trong sạch, vững mạnh, hiệu lực, hiệu quả. 

b) Thủ tục hành chính ñược cải cách cơ bản, mức ñộ hài lòng của nhân dân và 

doanh nghiệp về thủ tục hành chính ñạt mức trên 90%. 

c) ðến năm 2020, ñội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có số lượng, cơ cấu hợp 

lý, ñủ trình ñộ và năng lực thi hành công vụ, phục vụ nhân dân và phục vụ sự nghiệp 

phát triển của ñất nước; 100% các cơ quan hành chính nhà nước có cơ cấu cán bộ, 

công chức theo vị trí việc làm. 

d) Thực hiện thang lương, bảng lương và các chế ñộ phụ cấp mới trong cải cách 

tiền lương của cán bộ, công chức theo quy ñịnh nhà nước. 

ñ) ðến năm 2020, việc ứng dụng công nghệ thông tin truyền thông trong hoạt 

ñộng của các cơ quan hành chính nhà nước ñạt ñược mục tiêu ñề ra. 

 

Phần III 

CÁC GIẢI PHÁP CHỦ YẾU 

 

1. Tăng cường công tác chỉ ñạo việc thực hiện cải cách hành chính từ Ủy ban 

nhân dân huyện ñến các phòng chuyên môn và Ủy ban nhân dân xã, thị trấn. Thủ 

trưởng các phòng chuyên môn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, thị trấn chịu trách 

nhiệm chỉ ñạo thống nhất việc thực hiện Chương trình trong phạm vi quản lý của 

mình; xác ñịnh cải cách hành chính là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt của cả nhiệm 

kỳ công tác; xây dựng kế hoạch thực hiện cụ thể trong từng thời gian, từng lĩnh vực; 

phân công rõ trách nhiệm của từng cơ quan, ñơn vị và cán bộ, công chức, viên chức; 

tăng cường kiểm tra, ñôn ñốc việc thực hiện Chương trình. 

2. ðẩy mạnh cải cách hành chính theo hướng công khai, minh bạch, tạo môi 

trường thuận lợi cho tổ chức, công dân và doanh nghiệp. Nâng cao chất lượng xây 

dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật và văn bản hành chính của các cơ 

quan hành chính. 

3. Tiếp tục ñào tạo, bồi dưỡng ñội ngũ cán bộ, công chức, viên chức bằng các 

hình thức phù hợp, có hiệu quả. Quy ñịnh rõ và ñề cao trách nhiệm của người ñứng 

ñầu. Nâng cao năng lực, trình ñộ ñội ngũ cán bộ, công chức làm công tác cải cách 

hành chính ở Ủy ban nhân dân huyện và Ủy ban nhân dân xã, thị trấn. ðồng thời, có 
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chế ñộ, chính sách hợp lý ñối với ñội ngũ cán bộ, công chức chuyên trách làm công 

tác cải cách hành chính các cấp. 

4. Thường xuyên kiểm tra, ñánh giá việc thực hiện cải cách hành chính ñể có 

những giải pháp thích hợp nhằm ñẩy mạnh cải cách hành chính. Triển khai thực hiện 

xây dựng Bộ chỉ số theo dõi, ñánh giá cải cách hành chính theo hướng dẫn của Bộ 

Nội vụ và của Thành phố. Quy ñịnh kết quả thực hiện cải cách hành chính là tiêu chí 

ñể ñánh giá công tác thi ñua, khen thưởng và bổ nhiệm cán bộ, công chức, viên chức. 

5. Phát huy việc ứng dụng công nghệ thông tin - truyền thông với cải cách hành 

chính, nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cơ quan hành chính nhà nước, cán 

bộ, công chức, viên chức trong thực thi công vụ, tăng cường giám sát chất lượng thực 

thi công vụ của cán bộ, công chức, viên chức. Khai thác có hiệu quả ứng dụng công 

nghệ thông tin và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO trong giải 

quyết hồ sơ hành chính. 

6. ðảm bảo kinh phí cho việc thực hiện Chương trình, kinh phí thực hiện 

Chương trình ñược bố trí từ nguồn ngân sách nhà nước. Ủy ban nhân dân huyện bố trí 

kinh phí thực hiện các nhiệm vụ của Chương trình trong dự toán ngân sách hàng năm.  

7. Thực hiện cải cách chính sách tiền lương theo quy ñịnh nhằm tạo ñộng lực 

thực sự ñể cán bộ, công chức, viên chức thực hiện công vụ có chất lượng và hiệu quả 

cao. 

 

Phần IV 

TRÁCH NHIỆM THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH 

 

1. Lãnh ñạo các cơ quan, ñơn vị, Ủy ban nhân dân xã, thị trấn:  

Thủ trưởng các cơ quan, ñơn vị, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn phải xem cải 

cách hành chính là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt của cả nhiệm kỳ công tác. Giao 

trách nhiệm Thủ trưởng các phòng - ban, ñơn vị thuộc huyện và Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân xã, thị trấn trong chức năng, nhiệm vụ, trách nhiệm và thẩm quyền trực tiếp 

chỉ ñạo xây dựng kế hoạch thực hiện tại từng ñơn vị, báo cáo Ủy ban nhân dân huyện 

trong quý III năm 2013. 

a) Căn cứ Chương trình, xây dựng kế hoạch và lập dự toán ngân sách thực hiện 

cải cách hành chính hàng năm gửi Phòng Tài chính - Kế hoạch ñể tổng hợp, cân ñối 

ngân sách và trình Ủy ban nhân dân huyện phê duyệt chung trong dự toán ngân sách 

nhà nước hàng năm của các cơ quan, ñơn vị, ñịa phương. 
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b) ðịnh kỳ hàng tháng, quý, 6 tháng, hàng năm hoặc ñột xuất báo cáo Ủy ban 

nhân dân huyện (thông qua Phòng Nội vụ) tình hình thực hiện Chương trình cải cách 

hành chính ñể tổng hợp, báo cáo Thành phố. 

2. Phòng Nội vụ: 

a) Tổ chức triển khai các nội dung về cải cách tổ chức bộ máy hành chính, cải 

cách công chức, công vụ và cải cách chính sách tiền lương cho cán bộ, công chức, 

viên chức. 

b) Trình Ủy ban nhân dân huyện quyết ñịnh các giải pháp tăng cường công tác 

chỉ ñạo và kiểm tra việc thực hiện cải cách hành chính; 

c) Hướng dẫn các cơ quan, ñơn vị thuộc huyện, Ủy ban nhân dân xã, thị trấn xây 

dựng kế hoạch, chương trình cải cách hành chính. 

d) Hướng dẫn các cơ quan, ñơn vị thuộc huyện, Ủy ban nhân dân xã, thị trấn xây 

dựng báo cáo cải cách hành chính hàng tháng, quý, 6 tháng và hàng năm hoặc ñột 

xuất về tình hình thực hiện Chương trình. 

ñ) Xây dựng kế hoạch kiểm tra và tổng hợp việc thực hiện Chương trình; báo 

cáo Ủy ban nhân dân huyện và Sở Nội vụ hàng tháng, quý, 6 tháng và hàng năm hoặc 

ñột xuất. 

e) Xây dựng kế hoạch ñào tạo, bồi dưỡng, tập huấn cho cán bộ, công chức 

chuyên trách thực hiện công tác cải cách hành chính ở các phòng ban, Ủy ban nhân 

dân xã, thị trấn. 

g) Phối hợp Phòng Văn hóa và Thông tin triển khai công tác tuyên truyền về cải 

cách hành chính. 

h) Phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện thực hiện công tác 

khảo sát chỉ số hài lòng của các tổ chức và công dân về dịch vụ công và tuyên truyền 

công tác cải cách hành chính. 

3. Phòng Tư pháp: 

a) Theo dõi, tổng hợp việc triển khai thực hiện nhiệm vụ cải cách thể chế. 

b) Triển khai nhiệm vụ ñổi mới và nâng cao chất lượng công tác xây dựng, ban 

hành văn bản quy phạm pháp luật. 

c) Phối hợp với các phòng chuyên môn trong việc rà soát các văn bản quy phạm 

pháp luật và áp dụng pháp luật do Ủy ban nhân dân huyện ban hành ñể ñề xuất sửa 
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ñổi, bổ sung hoặc bãi bỏ. Tổ chức tuyên truyền các Luật và các văn bản dưới luật do 

Chính phủ ban hành. 

4. Văn phòng Ủy ban nhân dân huyện: 

a) Triển khai nội dung cải cách thủ tục hành chính; kiểm soát và ñơn giản hóa 

thủ tục hành chính. 

b) Xây dựng và hướng dẫn thực hiện phương pháp tính chi phí thực hiện thủ tục 

hành chính. 

c) Tham gia phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng, vận hành mạng thông 

tin hành chính ñiện tử của huyện. 

d) Tiếp nhận xử lý phản ảnh của cá nhân và tổ chức về thủ tục hành chính và các 

quy ñịnh có liên quan.  

ñ) Triển khai áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO vào hoạt 

ñộng của các cơ quan hành chính nhà nước trên ñịa bàn huyện. 

5. Phòng Tài chính - Kế hoạch: 

a) Tổ chức triển khai các nội dung cải cách tài chính công. 

b) Tham mưu Ủy ban nhân dân huyện thực hiện việc phân bổ ngân sách cho cơ 

quan hành chính nhà nước dựa trên kết quả hoạt ñộng của cơ quan hành chính nhà 

nước. 

c) Tham mưu Ủy ban nhân dân huyện thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách 

nhiệm của các ñơn vị sự nghiệp dịch vụ công. 

d) Thẩm ñịnh kinh phí thực hiện kế hoạch cải cách hành chính hàng năm của các 

ñơn vị trực thuộc huyện, Ủy ban nhân dân xã, thị trấn và trình Ủy ban nhân dân 

huyện quyết ñịnh; Hướng dẫn các phòng chuyên môn, Ủy ban nhân dân xã, thị trấn 

lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện Chương trình. 

6. Phòng Văn hóa và Thông tin: Phối hợp cùng Phòng Nội vụ xây dựng kế 

hoạch tổ chức tuyên truyền về công tác cải cách hành chính và thực hiện nếp sống 

văn minh nơi công sở. 

7. Trung tâm Văn hóa huyện: Thực hiện công tác tuyên truyền về công tác cải 

cách hành chính và nếp sống văn minh nơi công sở trên ñịa bàn huyện. 

8. ðài truyền thanh: Bản tin Nhà Bè xây dựng chuyên mục, chuyên trang về 

cải cách hành chính ñể tuyên truyền chương trình cải cách hành chính. 
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9. Trưởng Phòng Nội vụ: Theo dõi, ñôn ñốc việc triển khai thực hiện chương 

trình này của các phòng, ban, cơ quan thuộc huyện và Ủy ban nhân dân xã, thị trấn, 

ñịnh kỳ báo cáo Ủy ban nhân dân huyện theo quy ñịnh. 

Trong quá trình tổ chức thực hiện Chương trình này, nếu thấy cần sửa ñổi, bổ 

sung những nội dung cụ thể của Chương trình, các cơ quan, ñơn vị, Ủy ban nhân dân 

xã, thị trấn chủ ñộng báo cáo trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện xem xét, quyết 

ñịnh./. 

 
 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
 CHỦ TỊCH 

 Nguyễn Thị Thu 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN NHÀ BÈ 

 

Số: 03/2013/Qð-UBND 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Nhà Bè, ngày 15 tháng 7 năm 2013 

QUYẾT ðỊNH 
Về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt ñộng của ðội Quản lý 

trật tự ñô thị trực thuộc Phòng Quản lý ñô thị huyện Nhà Bè  

 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN NHÀ BÈ  

 

Căn cứ Luật Tổ chức Hội ñồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 

năm 2003; 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội ñồng nhân dân, Ủy 

ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004; 

Căn cứ Luật Xử lý vi phạm hành chính ngày 20 tháng 6 năm 2012;  

Căn cứ Công văn số 2345/UBND-VX ngày 17 tháng 5 năm 2013 của Ủy ban 

nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về thành lập ðội Quản lý trật tự ñô thị tại các quận 

- huyện; 

Căn cứ Quyết ñịnh số 597/Qð-UBND ngày 17 tháng 6 năm 2013 của Chủ tịch 

Ủy ban nhân dân huyện Nhà Bè về việc thành lập ðội Quản lý trật tự ñô thị trực 

thuộc Phòng Quản lý ñô thị huyện Nhà Bè; 

Xét ñề nghị của Trưởng Phòng Nội vụ tại Tờ trình số 269/TTr-PNV ngày 10 

tháng 7 năm 2013, 

 

QUYẾT ðỊNH: 

 

ðiều 1. Ban hành kèm theo Quyết ñịnh này Quy chế tổ chức và hoạt ñộng của 

ðội Quản lý trật tự ñô thị trực thuộc Phòng Quản lý ñô thị huyện Nhà Bè. 

ðiều 2. Quyết ñịnh này có hiệu lực thi hành sau 07 ngày, kể từ ngày ký. 

ðiều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân huyện, Trưởng Phòng Nội vụ, 

Trưởng Phòng Tài chính - Kế hoạch, Trưởng Phòng Quản lý ñô thị, ðội trưởng ðội 
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Quản lý trật tự ñô thị, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, thị trấn và Thủ trưởng các cơ 

quan, ñơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết ñịnh này./. 

 
 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
 CHỦ TỊCH 

 Nguyễn Thị Thu 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN NHÀ BÈ 

 

 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

QUY CHẾ  
Về tổ chức và hoạt ñộng của ðội Quản lý trật tự ñô thị  

trực thuộc Phòng Quản lý ñô thị huyện Nhà Bè  

 (Ban hành kèm theo Quyết ñịnh số 03/2013/Qð-UBND 

 ngày 15 tháng 7 năm 2013 của Ủy ban nhân dân huyện Nhà Bè) 

 

 

Chương I 

QUY ðỊNH CHUNG  

 

ðiều 1. Phạm vi áp dụng 

Quy chế này quy ñịnh về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của ðội Quản lý trật 

tự ñô thị trong việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn trên các lĩnh vực quản lý trật tự ñô 

thị; vệ sinh môi trường; thi hành các quyết ñịnh hành chính và các nhiệm vụ khác do 

Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện giao.  

ðiều 2. ðối tượng ñiều chỉnh 

ðối tượng ñiều chỉnh của Quy chế này, bao gồm: 

- Cán bộ, công chức và cộng tác viên theo chế ñộ hợp ñồng lao ñộng làm việc tại 

ðội Quản lý trật tự ñô thị; 

- Các cơ quan, tổ chức, ñơn vị và cá nhân có liên quan ñến phạm vi áp dụng và 

chức năng, nhiệm vụ ñược quy ñịnh tại Quy chế này. 

 

Chương II 

VỊ TRÍ, CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN  

 

ðiều 3. Vị trí, chức năng  

ðội Quản lý trật tự ñô thị trực thuộc Phòng Quản lý ñô thị huyện Nhà Bè, có 

chức năng giúp Ủy ban nhân dân huyện thực hiện công tác quản lý Nhà nước trên các 

lĩnh vực ñược quy ñịnh tại ðiều 1 của Quy chế này và theo quy ñịnh pháp luật. 
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ðội Quản lý trật tự ñô thị chịu sự chỉ ñạo, quản lý về tổ chức, biên chế và công 

tác của Trưởng Phòng Quản lý ñô thị, ñồng thời, chịu sự hướng dẫn, kiểm tra về 

chuyên môn, nghiệp vụ của các sở, ngành liên quan. 

ðội Quản lý trật tự ñô thị không có con dấu và tài khoản riêng, kinh phí hoạt 

ñộng và chế ñộ chính sách do Phòng Quản lý ñô thị thực hiện.  

ðội Quản lý trật tự ñô thị có trụ sở làm việc, ñược trang bị phương tiện làm việc 

cần thiết theo quy ñịnh pháp luật, ñược ñóng dấu treo của Phòng Quản lý ñô thị trên 

biên bản làm việc của ðội.  

ðiều 4. Nhiệm vụ, quyền hạn  

ðội Quản lý trật tự ñô thị có nhiệm vụ và quyền hạn chủ yếu, như sau: 

1. Phối hợp với các ngành chức năng tham mưu Trưởng Phòng Quản lý ñô thị 

lập chương trình, kế hoạch về tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và kiểm tra 

việc chấp hành pháp luật trên các lĩnh vực quản lý trật tự ñô thị, vệ sinh môi trường 

trên ñịa bàn, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện phê duyệt và tổ chức thực hiện;  

2. Tổ chức kiểm tra, kịp thời phát hiện, lập biên bản yêu cầu tổ chức và cá nhân 

ñình chỉ ngay các hành vi vi phạm trên các lĩnh vực: 

a) Về trật tự lòng lề ñường, nơi công cộng trên ñịa bàn huyện; 

b) Về vệ sinh môi trường trên ñịa bàn huyện. 

3. Phối hợp các ngành liên quan xử lý ñối với người lang thang xin ăn, sinh sống 

nơi công cộng trên ñịa bàn huyện theo quy ñịnh; 

4. Tham mưu, ñề xuất về các hình thức xử lý vi phạm hành chính theo quy ñịnh 

của pháp luật và Quy chế này, ñể Trưởng phòng Quản lý ñô thị trình Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân huyện xem xét, quyết ñịnh;  

5. Theo dõi việc thực hiện các quyết ñịnh hành chính ñã ban hành, ñôn ñốc thực 

hiện các quyết ñịnh ñã có hiệu lực pháp luật thi hành; ñề xuất biện pháp cưỡng chế và 

tổ chức thực hiện các quyết ñịnh cưỡng chế thực hiện quyết ñịnh hành chính, ñối với tổ 

chức, cá nhân trên ñịa bàn huyện không tự nguyện chấp hành quyết ñịnh hành chính; 

Phạm vi thi hành các quyết ñịnh hành chính gồm: Quyết ñịnh giải quyết tranh 

chấp liên quan ñến việc quản lý, sử dụng nhà ở, quyết ñịnh giải quyết tranh chấp ñất 

ñai của cơ quan hành chính Nhà nước có thẩm quyền ban hành, ñã có hiệu lực pháp 

luật; Quyết ñịnh xử phạt vi phạm hành chính, quyết ñịnh giải quyết khiếu nại của các 

cơ quan hành chính ở Trung ương, có hiệu lực thi hành trên ñịa bàn huyện Nhà Bè; 
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6. Phối hợp với ðội Thanh tra Xây dựng ñịa bàn huyện Nhà Bè thuộc Thanh tra 

Sở Xây dựng thực hiện nhiệm vụ quản lý xây dựng trên ñịa bàn huyện theo quy ñịnh 

của Sở Xây dựng thành phố;  

7. Tham mưu Trưởng Phòng Quản lý ñô thị giúp Ủy ban nhân dân huyện hướng 

dẫn, hỗ trợ Ủy ban nhân dân xã, thị trấn thực hiện các quyết ñịnh cưỡng chế khi có 

yêu cầu; 

8. Kiến nghị Trưởng Phòng Quản lý ñô thị và Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, 

xử lý cán bộ, công chức, nhân viên thuộc quyền quản lý có hành vi vi phạm pháp 

luật, thiếu tinh thần trách nhiệm trong thi hành nhiệm vụ, công vụ; 

9. Tham mưu, ñề xuất Trưởng Phòng Quản lý ñô thị giải quyết theo thẩm quyền 

hoặc kiến nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện giải quyết khiếu nại, tố cáo trong 

lĩnh vực trật tự ñô thị, vệ sinh môi trường trên ñịa bàn; 

10. Chịu trách nhiệm trước Trưởng Phòng Quản lý ñô thị và Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân huyện về quản lý trật tự ñô thị, vệ sinh môi trường và thi hành các quyết 

ñịnh hành chính trên ñịa bàn huyện; 

11. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân 

dân huyện quy ñịnh cụ thể bằng văn bản. 

 

Chương III 

CƠ CẤU TỔ CHỨC, BIÊN CHẾ VÀ KINH PHÍ HOẠT ðỘNG  

 

ðiều 5. Cơ cấu tổ chức 

1. ðội Quản lý trật tự ñô thị có ðội trưởng, có từ 1 ñến 2 ðội phó và các thành 

viên.  

ðội trưởng, ðội phó do Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện bổ nhiệm, miễn nhiệm 

theo quy ñịnh pháp luật. ðội trưởng ðội Quản lý trật tự ñô thị chịu trách nhiệm trước 

Trưởng Phòng Quản lý ñô thị, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện và pháp luật về toàn 

bộ hoạt ñộng của ðội Quản lý trật tự ñô thị. ðội phó ðội Quản lý trật tự ñô thị thực 

hiện nhiệm vụ do ðội trưởng phân công, chịu trách nhiệm trước ðội trưởng và pháp 

luật về lĩnh vực ñược phân công phụ trách. Khi ðội trưởng ñi vắng phải phân công 

một ðội phó thay mặt ñiều hành hoạt ñộng của ðội.  

2. Nhiệm vụ, quyền hạn của ðội trưởng: 

a) Tham mưu Trưởng Phòng Quản lý ñô thị trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân 
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huyện ban hành các quyết ñịnh xử phạt vi phạm hành chính trên lĩnh vực trật tự ñô 

thị, vệ sinh môi trường và quyết ñịnh cưỡng chế thi hành quyết ñịnh; 

b) Phối hợp với các cơ quan, ban, ngành có liên quan, Ủy ban nhân dân xã - thị 

trấn tổ chức triển khai, thực hiện cưỡng chế thi hành các quyết ñịnh hành chính ñã có 

hiệu lực thi hành; 

c) Chỉ ñạo, ñiều hành hoạt ñộng của ðội ñảm bảo hoàn thành nhiệm vụ ñược 

giao theo quy ñịnh pháp luật và Quy chế về tổ chức và hoạt ñộng của ðội, kịp thời 

báo cáo Trưởng Phòng Quản lý ñô thị và Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện những vấn 

ñề phức tạp phát sinh khi thi hành quyết ñịnh; 

d) Tham mưu, ñề xuất Trưởng phòng Quản lý ñô thị ký các văn bản liên quan 

ñến chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của ðội theo quy ñịnh. 

3. Nhiệm vụ, quyền hạn của ðội phó: 

ðội phó có nhiệm vụ giúp ðội trưởng thực hiện, nhiệm vụ, quyền hạn quy ñịnh 

tại Quy chế này và thực hiện theo sự phân công của ðội trưởng. 

4. Nhiệm vụ của các thành viên: 

Chấp hành quy ñịnh của pháp luật và Quy chế tổ chức và hoạt ñộng của ðội. 

Kiểm tra, kịp thời phát hiện, lập biên bản xử lý theo quy ñịnh và tham gia triển 

khai thực hiện quyết ñịnh xử phạt hành chính. 

5. Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ nêu trên, ñặc ñiểm tình hình cụ thể ñơn vị, 

trình ñộ, năng lực cán bộ, công chức, cộng tác viên, ðội Quản lý trật tự ñô thị tổ chức 

thành các Tổ nghiệp vụ như sau: 

a) Tổ hành chính - tổng hợp: 

Có nhiệm vụ tổng hợp kế hoạch công tác hàng năm và lập báo cáo ñịnh kỳ về 

thực hiện nhiệm vụ thường xuyên hoặc ñột xuất của ðội Quản lý trật tự ñô thị. Tổ 

chức thực hiện quản lý công tác văn thư - lưu trữ hồ sơ theo quy ñịnh của pháp luật.  

b) Tổ thi hành quyết ñịnh: Theo dõi việc thực hiện các quyết ñịnh hành chính ñã 

tham mưu ban hành, ñôn ñốc thực hiện các quyết ñịnh ñã có hiệu lực thi hành; ñề 

xuất biện pháp cưỡng chế và tổ chức thực hiện quyết ñịnh cưỡng chế ñối với tổ chức 

và cá nhân trên ñịa bàn huyện không tự nguyện chấp hành quyết ñịnh hành chính; 

c) Tổ ñịa bàn xã - thị trấn: Thực hiện công tác quản lý Nhà nước trên các lĩnh 

vực ñược quy ñịnh tại ðiều 1 của Quy chế, phối hợp với ðội Thanh tra Xây dựng ñịa 

bàn huyện Nhà Bè thuộc Thanh tra Sở Xây dựng thực hiện nhiệm vụ quản lý xây 
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dựng theo quy ñịnh của Sở Xây dựng thành phố và các nhiệm vụ khác theo quy ñịnh 

của pháp luật tại ñịa bàn xã, thị trấn. 

d) Tổ cơ ñộng: Phối hợp với Tổ ñịa bàn xã - thị trấn và ðội Thanh tra Xây dựng 

ñịa bàn huyện Nhà Bè thuộc Thanh tra Sở Xây dựng thực hiện công tác quản lý Nhà 

nước trên các lĩnh vực ñược quy ñịnh tại ðiều 1 của Quy chế, lĩnh vực xây dựng theo 

quy ñịnh của Sở Xây dựng thành phố và các nhiệm vụ khác theo quy ñịnh của pháp 

luật tại trên ñịa bàn huyện. 

 ðiều 6. Biên chế 

1. Biên chế nhân sự của ðội Quản lý trật tự ñô thị do Ủy ban nhân dân huyện 

Nhà Bè quyết ñịnh trên cơ sở chỉ tiêu biên chế hành chính ñược Ủy ban nhân dân 

thành phố giao hàng năm. 

2. Căn cứ khối lượng công việc và tình hình thực tế tại ñịa phương, Ủy ban nhân 

dân huyện quyết ñịnh số lượng cộng tác viên.  

3. Việc tuyển dụng công chức theo Nghị ñịnh số 24/2010/Nð-CP ngày 15 tháng 

3 năm 2010 của Chính phủ quy ñịnh về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức và 

người lao ñộng làm việc tại ðội Quản lý trật tự ñô thị do Trưởng Phòng Quản lý ñô 

thị ký hợp ñồng lao ñộng, trên cơ sở nhu cầu công việc của ðội, ñảm bảo ñúng số 

lượng biên chế ñược giao hàng năm.  

4. Căn cứ tình hình cụ thể của xã - thị trấn, ðội trưởng ðội Quản lý trật tự ñô thị 

phân công nhân sự của ðội phụ trách ñịa bàn xã - thị trấn.   

5. Trong các ñợt công tác cao ñiểm, theo ñề nghị của ðội Quản lý trật tự ñô thị, 

Trưởng Phòng Quản lý ñô thị trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện huy ñộng thêm 

lực lượng ñể hỗ trợ thực hiện nhiệm vụ. 

ðiều 7. Kinh phí hoạt ñộng 

Kinh phí hoạt ñộng của ðội Quản lý trật tự ñô thị do ngân sách nhà nước cấp và 

các nguồn kinh phí khác theo quy ñịnh của pháp luật  

 

Chương IV 

CHẾ ðỘ LÀM VIỆC VÀ MỐI QUAN HỆ CÔNG TÁC 

 

ðiều 8. Chế ñộ làm việc 

1. Chế ñộ làm việc: 
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a) ðội Quản lý trật tự ñô thị thực hiện thời gian làm việc theo quy ñịnh của Nhà 

nước và theo quy ñịnh của Ủy ban nhân dân huyện; 

b) ðội trưởng ñiều hành toàn bộ hoạt ñộng của ðội và chịu trách nhiệm trước 

Trưởng Phòng Quản lý ñô thị và Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện về hiệu quả công 

tác của ðội. ðội trưởng phân công nhiệm vụ cho ðội phó và các thành viên; 

c) Thành viên của ðội ñược phân công nhiệm vụ cụ thể, mặc trang phục theo 

quy ñịnh; có bảng tên ñặt tại bàn làm việc; phải ñeo thẻ thành viên ðội khi thi hành 

nhiệm vụ; 

d) Từng thành viên phải có tác phong làm việc tận tụy, thái ñộ lịch sự, khiêm 

tốn, tôn trọng và chấp hành ý kiến của lãnh ñạo ðội, ñồng thời lắng nghe ý kiến của 

ñồng nghiệp, của tổ chức và nhân dân trong quan hệ công tác. 

2. Chế ñộ hội họp, báo cáo: 

a) Hàng tuần, ðội trưởng ðội Quản lý trật tự ñô thị tổ chức họp lãnh ñạo ðội và 

các Tổ trưởng ñể kiểm tra, ñánh giá, nhận xét việc thực hiện nhiệm vụ và triển khai 

kế hoạch công tác cho tuần sau; 

b) Hàng tháng, tổ chức họp ðội ñể kiểm ñiểm tình hình thực hiện công tác trong 

tháng qua và ñề ra công tác cho tháng tiếp theo, ñồng thời, phổ biến các chủ trương, 

chính sách, chế ñộ của Nhà nước và nhiệm vụ mới phải thực hiện; 

Khi cần thiết, ðội trưởng có thể tổ chức họp ðội ñột xuất hoặc họp với các Tổ 

trưởng ñể triển khai các công việc theo yêu cầu của Trưởng Phòng Quản lý ñô thị, 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện; 

c) Hàng tháng, quý, 6 tháng và cuối năm, ðội Quản lý trật tự ñô thị có báo cáo 

sơ kết, tổng kết công tác và thống kê báo cáo tình hình thực hiện các quyết ñịnh hành 

chính trên ñịa bàn huyện theo quy ñịnh. 

d) Cán bộ, công chức và cộng tác viên của ðội Quản lý trật tự ñô thị có lịch 

công tác, do lãnh ñạo ðội trực tiếp phê duyệt. Lịch làm việc với các tổ chức và cá 

nhân có liên quan thể hiện trong lịch công tác hàng tuần, tháng của ñơn vị; nội dung 

làm việc phải ñược chuẩn bị chu ñáo, ñể giải quyết có hiệu quả các yêu cầu phát sinh 

liên quan ñến hoạt ñộng của ðội. 

ðiều 9. Mối quan hệ công tác 

1. ðối với các sở, ngành Thành phố:  

ðội Quản lý trật tự ñô thị chịu sự thanh tra, kiểm tra của các Sở, ngành về 
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chuyên môn, nghiệp vụ theo Quyết ñịnh của Giám ñốc Sở; ñược hướng dẫn, bồi 

dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, kiến thức pháp luật và chính sách, quy ñịnh mới của 

Sở, ngành có liên quan. 

2. ðối với Ủy ban nhân dân huyện:  

ðội Quản lý trật tự ñô thị thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo Quy chế tổ chức 

và hoạt ñộng của ðội do Ủy ban nhân dân huyện ban hành; phải thường xuyên báo 

cáo với Chủ tịch (hoặc Phó Chủ tịch) Ủy ban nhân dân huyện về kết quả thực hiện 

nhiệm vụ ñược giao. 

3. ðối với Phòng Quản lý ñô thị:  

ðội Quản lý trật tự ñô thị chịu sự lãnh ñạo và quản lý trực tiếp, toàn diện của 

Trưởng Phòng Quản lý ñô thị; ñịnh kỳ hàng tháng, quý, ðội trưởng có trách nhiệm 

báo cáo tình hình hoạt ñộng của ðội và ñề xuất các biện pháp, kiến nghị với Phòng 

Quản lý ñô thị về những việc liên quan ñến hoạt ñộng của ðội. ðội trưởng tham dự 

các buổi họp giao ban hàng tuần, hàng tháng với lãnh ñạo Phòng Quản lý ñô thị, ñể 

báo cáo tình hình, kết quả hoạt ñộng của ðội. 

4. ðối với Phòng Tài nguyên và Môi trường:  

ðội Quản lý trật tự ñô thị có trách nhiệm phối hợp với Phòng Tài nguyên và 

Môi trường và các cơ quan có liên quan xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực vệ 

sinh, môi trường trên ñịa bàn huyện theo quy ñịnh pháp luật. 

5. ðối với Phòng Tài chính - Kế hoạch:  

Phòng Tài chính - Kế hoạch có trách nhiệm hướng dẫn về kinh phí hoạt ñộng và 

các chế ñộ liên quan (bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, trích thưởng…), bảo ñảm cho 

ðội hoạt ñộng có hiệu quả. 

6. ðối với Phòng Lao ñộng - Thương binh và Xã hội:  

ðội Quản lý trật tự ñô thị có trách nhiệm phối hợp với Phòng Lao ñộng - 

Thương binh và Xã hội thực hiện chương trình quản lý ñối với người lang thang xin 

ăn, sinh sống nơi công cộng trên ñịa bàn Huyện theo quy ñịnh của Ủy ban nhân dân 

Thành phố. 

7. ðối với Công an huyện:  

ðội Quản lý trật tự ñô thị phối hợp với Công an huyện thực hiện chương trình, 

kế hoạch công tác liên quan trật tự ñô thị, trật tự an toàn giao thông theo sự phân 

công của Ủy ban nhân dân huyện. 
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ðược Công an Huyện hỗ trợ, bảo ñảm giữ gìn an ninh trật tự trong khi thực hiện 

quyết ñịnh cưỡng chế thi hành quyết ñịnh hành chính ñã có hiệu lực pháp luật. 

8. ðối với Phòng Tư pháp: 

ðội Quản lý trật tự ñô thị có trách nhiệm thông tin, báo cáo số liệu thi hành các 

Quyết ñịnh hành chính theo tháng, quý, 6 tháng, năm. 

9. ðối với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Nhà Bè, các ñoàn thể và tổ 

chức xã hội huyện:  

ðội Quản lý trật tự ñô thị thường xuyên phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban 

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Nhà Bè, các ñoàn thể, tổ chức xã hội huyện trong 

việc tuyên truyền, vận ñộng các tổ chức và cá nhân thực hiện các chủ trương, chính 

sách của ðảng, pháp luật của Nhà nước trên các lĩnh vực liên quan chức năng, nhiệm 

vụ của ðội. 

Khi các tổ chức trên có yêu cầu, kiến nghị những vấn ñề thuộc chức năng của 

ðội, ðội trưởng có trách nhiệm trình bày, giải quyết hoặc tham mưu Trưởng Phòng 

Quản lý ñô thị trình Ủy ban nhân dân huyện, giải quyết các yêu cầu ñó theo quy ñịnh. 

10. ðối với các cơ quan, ñơn vị tham mưu Ủy ban nhân dân huyện ban hành 

quyết ñịnh xử phạt vi phạm hành chính:    

ðội quản lý trật tự ñô thị phối hợp với các cơ quan, ñơn vị thực hiện việc thi 

hành các quyết ñịnh hành chính; quyết ñịnh xử phạt vi phạm hành chính ñối với tổ 

chức, cá nhân trên ñịa bàn huyện.      

11. ðối với Ủy ban nhân dân xã, thị trấn: 

ðội Quản lý trật tự ñô thị hỗ trợ Ủy ban nhân dân xã, thị trấn thực hiện Quyết 

ñịnh cưỡng chế khi có yêu cầu; phối hợp tổ chức kiểm tra, lập biên bản và ñề xuất 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện xử lý các hành vi vi phạm hành chính của tổ chức, 

cá nhân theo thẩm quyền quy ñịnh.  

Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, thị trấn phối hợp với ðội trưởng ðội Quản lý trật 

tự ñô thị huyện, theo dõi, chỉ ñạo hoạt ñộng của Tổ ñịa bàn; ñề xuất Trưởng Phòng 

Quản lý ñô thị, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện khen thưởng, xử lý kỷ luật cán bộ, 

công chức, cộng tác viên ñúng quy ñịnh pháp luật. 

12. Quan hệ làm việc của cán bộ, công chức, cộng tác viên Tổ ñịa bàn với Ủy 

ban nhân dân xã, thị trấn: 

Cán bộ, công chức, cộng tác viên Tổ ñịa bàn ñược ðội trưởng ðội Quản lý trật 



CÔNG BÁO/Số 31/Ngày 01-8-2013 53

tự ñô thị huyện phân công phụ trách xã, thị trấn bằng văn bản sau khi có ý kiến thống 

nhất của Trưởng phòng Quản lý ñô thị huyện. Trường hợp có thay ñổi về nhân sự 

phải thông báo lại bằng văn bản cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, thị trấn biết ñể 

quản lý, ñiều hành. 

Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, thị trấn, có trách nhiệm quản lý, 

ñiều hành mọi hoạt ñộng thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, công chức, công tác viên 

phụ trách xã, thị trấn. Chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện về 

công tác quản lý trật tự ñô thị và hoạt ñộng thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, công 

chức, cộng tác viên Tổ quản lý ñịa bàn xã, thị trấn mình phụ trách. 

Cán bộ, công chức, cộng tác viên Tổ quản lý ñịa bàn phải chấp hành sự phân 

công, giao nhiệm vụ của Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, thị trấn nơi 

công tác. Phối hợp với công chức ñịa chính - nông nghiệp - xây dựng và môi trường 

(ñịa chính - xây dựng - ñô thị và môi trường) tham mưu giúp Ủy ban nhân dân xã, thị 

trấn thực hiện công tác quản lý nhà nước về ñất ñai trên ñịa bàn. Chịu trách nhiệm 

trước Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, thị trấn về việc thực hiện nhiệm vụ ñược phân 

công trong thời gian phụ trách xã, thị trấn. 

 

Chương V 

KHEN THƯỞNG, KỶ LUẬT  

 

ðiều 10. Khen thưởng  

Cán bộ, công chức, cộng tác viên hoàn thành tốt nhiệm vụ ñược giao, ñược xét 

khen thưởng theo quy ñịnh. 

ðiều 11. Kỷ luật  

Cán bộ, công chức, cộng tác viên vi phạm pháp luật thì tùy theo tính chất, mức 

ñộ của hành vi vi phạm sẽ bị xử lý kỷ luật theo Luật Cán bộ, công chức, Bộ Luật Lao 

ñộng hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy ñịnh pháp luật.  

 

Chương VI 

ðIỀU KHOẢN THI HÀNH 

 

ðiều 12. Căn cứ Quy chế này, Trưởng Phòng Quản lý ñô thị và ðội trưởng ðội 

Quản lý trật tự ñô thị có trách nhiệm cụ thể hóa thành chương trình hoạt ñộng của 

ðội, sắp xếp tổ chức bộ máy, bố trí công chức, cộng tác viên phù hợp với yêu cầu, 
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nhiệm vụ, ban hành nội quy làm việc của các Tổ nghiệp vụ và các quy ñịnh phục vụ 

công tác ñiều hành, bảo ñảm thực hiện chức năng nhiệm vụ ñược quy ñịnh. 

ðiều 13. Trong quá trình thực hiện, nếu phát sinh các vấn ñề vượt quá thẩm 

quyền, ðội trưởng ðội Quản lý trật tự ñô thị ñề xuất Trưởng Phòng Quản lý ñô thị 

kiến nghị với Ủy ban nhân dân huyện Nhà Bè xem xét, sửa ñổi và bổ sung Quy chế 

cho phù hợp./. 

 
 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  
 CHỦ TỊCH  

 Nguyễn Thị Thu 
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PHẦN VĂN BẢN KHÁC 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

 

Số: 3732/Qð-UBND 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 7 năm 2013 

QUYẾT ðỊNH 
Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Luật sửa ñổi, bổ sung 

một số ñiều của Luật Luật sư trên ñịa bàn Thành phố Hồ Chí Minh 

 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

 

Căn cứ Luật Tổ chức Hội ñồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 

năm 2003; 

Căn cứ Luật Luật sư ngày 29 tháng 6 năm 2006; 

Căn cứ Luật sửa ñổi, bổ sung một số ñiều của Luật Luật sư ngày 20 tháng 11 

năm 2012; 

Căn cứ Quyết ñịnh số 734/Qð-BTP ngày 03 tháng 4 năm 2013 của Bộ Tư pháp 

ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật sửa ñổi, bổ sung một số ñiều của Luật 

Luật sư; 

Xét ñề nghị của Giám ñốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 2331/TTr-STP ngày 01 

tháng 7 năm 2013, 

 

QUYẾT ðỊNH: 

 

ðiều 1. Ban hành kèm theo Quyết ñịnh này Kế hoạch triển khai thực hiện Luật 

sửa ñổi, bổ sung một số ñiều của Luật Luật sư trên ñịa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. 

ðiều 2. Quyết ñịnh này có hiệu lực kể từ ngày ký. 
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ðiều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Thủ trưởng các Sở - ban 

- ngành thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận - huyện, Chủ nhiệm ðoàn 

Luật sư, Chủ tịch Hội Luật gia và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu 

trách nhiệm thi hành Quyết ñịnh này./. 

 
 KT. CHỦ TỊCH 
 PHÓ CHỦ TỊCH 

 Hứa Ngọc Thuận 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

 

 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

KẾ HOẠCH 
Triển khai thực hiện Luật sửa ñổi, bổ sung một số ñiều  

của Luật Luật sư trên ñịa bàn Thành phố Hồ Chí Minh 

 (Ban hành kèm Quyết ñịnh số 3732/Qð-UBND  

ngày 10 tháng 7 năm 2013 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố) 

 

 

Ngày 20 tháng 11 năm 2012, Quốc hội thông qua Luật số 20/2012/QH13 quy 

ñịnh sửa ñổi, bổ sung một số ñiều của Luật Luật sư, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 

01 tháng 7 năm 2013.  

ðể triển khai thực hiện những quy ñịnh mới của Luật sửa ñổi, bổ sung một số 

ñiều của Luật Luật sư, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Kế hoạch 

triển khai thực hiện Luật sửa ñổi, bổ sung một số ñiều của Luật Luật sư trên ñịa bàn 

Thành phố Hồ Chí Minh với các nội dung cụ thể như sau: 

I. MỤC ðÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục ñích: 

- Tuyên truyền, phổ biến về các nội dung cơ bản của Luật sửa ñổi, bổ sung một 

số ñiều của Luật Luật sư ñến các tầng lớp nhân dân, cán bộ, công chức, viên chức và 

ñội ngũ luật sư trên ñịa bàn Thành phố Hồ Chí Minh; 

- Xác ñịnh trách nhiệm và phân công nhiệm vụ cụ thể cho các cơ quan, tổ chức 

có liên quan trong việc rà soát, xây dựng các thủ tục hành chính, văn bản, kế hoạch… 

nhằm thực hiện các quy ñịnh của Luật sửa ñổi, bổ sung một số ñiều của Luật Luật sư, 

bảo ñảm sự thống nhất, ñồng bộ, kịp thời; 

- Tạo cơ chế phối hợp giữa các sở, ngành, các cơ quan, tổ chức có liên quan 

trong việc quản lý luật sư và hành nghề luật sư, phát triển ñội ngũ luật sư, ñáp ứng 

kịp thời, có chất lượng nhu cầu của khách hàng về việc sử dụng dịch vụ pháp lý của 

luật sư. 

2. Yêu cầu: 

- Xác ñịnh cụ thể nội dung công việc, thời hạn hoàn thành và trách nhiệm của 
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các cơ quan, tổ chức có liên quan trong việc triển khai thực hiện Luật sửa ñổi, bổ 

sung một số ñiều của Luật Luật sư. 

- Bảo ñảm sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, tổ chức có liên quan, kịp thời 

ñôn ñốc, hướng dẫn, tháo gỡ hoặc kiến nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền giải 

quyết những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện Luật sửa ñổi, 

bổ sung một số ñiều của Luật Luật sư. 

II. NỘI DUNG VÀ PHÂN CÔNG THỰC HIỆN 

1. Tuyên truyền, phổ biến về các nội dung cơ bản của Luật sửa ñổi, bổ sung 

một số ñiều của Luật Luật sư và các văn bản hướng dẫn thi hành: 

a) Tổ chức phổ biến, quán triệt, giới thiệu và triển khai thực hiện các quy ñịnh 

của Luật sửa ñổi, bổ sung một số ñiều của Luật Luật sư và các văn bản hướng dẫn thi 

hành. 

- ðơn vị chủ trì: Hội ñồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật thành phố và 

quận, huyện. 

- ðơn vị phối hợp: Sở Tư pháp, các sở, ngành có liên quan, Ủy ban nhân dân các 

quận, huyện, ðoàn Luật sư, Hội Luật gia, cơ quan báo chí, phát thanh, truyền hình 

trên ñịa bàn thành phố và các cơ quan, tổ chức có liên quan. ðề nghị Tòa án nhân dân 

thành phố, Viện Kiểm sát nhân dân thành phố phối hợp thực hiện. 

- Thời gian thực hiện: Quý III, IV năm 2013. 

b) Tổ chức Hội nghị báo cáo chuyên ñề về Luật sửa ñổi, bổ sung một số ñiều 

của Luật Luật sư cho ñội ngũ báo cáo viên pháp luật, các sở, ngành, Ủy ban nhân dân 

các quận, huyện, ðoàn Luật sư, Hội Luật gia và các cơ quan, tổ chức khác. 

- ðơn vị chủ trì: Hội ñồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật thành phố. 

- Thời gian thực hiện: Quý III/2013.  

2. Tổ chức rà soát, sửa ñổi, bổ sung thủ tục hành chính, văn bản quy phạm 

pháp luật về luật sư và hành nghề luật sư phù hợp với Luật sửa ñổi, bổ sung một 

số ñiều của Luật Luật sư: 

a) Rà soát, sửa ñổi, bổ sung các thủ tục hành chính liên quan ñến luật sư và hành 

nghề luật sư. 

- ðơn vị có thẩm quyền thực hiện: Ủy ban nhân dân thành phố. 

- ðơn vị tham mưu: Sở Tư pháp. 
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- Thời gian thực hiện: Quý III/2013. 

b) Nghiên cứu, ñóng góp ý kiến xây dựng Nghị ñịnh và các văn bản hướng dẫn 

thi hành Luật sửa ñổi, bổ sung một số ñiều của Luật Luật sư. 

- ðơn vị chủ trì: Sở Tư pháp. 

- ðơn vị phối hợp: ðoàn luật sư, Hội luật gia và các cơ quan, tổ chức có liên 

quan. 

- Thời gian thực hiện: Theo Kế hoạch của Bộ Tư pháp. 

c) Tổng kết việc thực hiện Chỉ thị số 25/2007/CT-UBND ngày 20 tháng 9 năm 

2007 của Ủy ban nhân dân thành phố về tổ chức thi hành Luật Luật sư trên ñịa bàn 

Thành phố Hồ Chí Minh. 

- ðơn vị chủ trì: Ủy ban nhân dân thành phố. 

- ðơn vị tham mưu: Sở Tư pháp. 

- Thời gian thực hiện: Quý IV/2013. 

3. Tăng cường hiệu quả công tác quản lý nhà nước về luật sư và hành nghề 

luật sư: 

a) Thực hiện Kế hoạch thanh tra, kiểm tra ñịnh kỳ, bên cạnh ñó tăng cường công 

tác thanh tra, kiểm tra ñột xuất ñối với luật sư và tổ chức hành nghề luật sư. 

- ðơn vị chủ trì: Sở Tư pháp. 

- ðơn vị phối hợp: Ủy ban nhân dân các quận, huyện, ðoàn Luật sư, Hội Luật 

gia và các cơ quan, tổ chức có liên quan. 

- Thời gian thực hiện: Hàng năm. 

b) Triển khai thực hiện hiệu quả Quy chế phối hợp trong công tác quản lý hoạt 

ñộng hành nghề luật sư trên ñịa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. 

- ðơn vị phối hợp: Sở Tư pháp, ðoàn Luật sư và Hội Luật gia. 

- Thời gian thực hiện: Theo Quy chế phối hợp. 

4. Nâng cao vai trò tự quản của tổ chức xã hội - nghề nghiệp của luật sư:  

a) Rà soát, sửa ñổi, bổ sung Quy chế làm việc và các văn bản nội bộ phù hợp với 

Luật sửa ñổi, bổ sung một số ñiều của Luật Luật sư. 

- ðơn vị chủ trì: ðoàn luật sư. 
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- ðơn vị phối hợp: Sở Tư pháp, Sở Nội vụ và các cơ quan, tổ chức có liên quan. 

- Thời gian thực hiện: Năm 2013 - 2014. 

b) Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát về tập sự hành nghề luật sư. 

- ðơn vị chủ trì: ðoàn Luật sư. 

- ðơn vị phối hợp: Sở Tư pháp, Hội Luật gia và các cơ quan, tổ chức có liên 

quan. 

- Thời gian thực hiện: Hàng năm. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Sở Tư pháp là cơ quan ñầu mối, chủ ñộng theo dõi, tham mưu, ñề xuất Ủy 

ban nhân dân thành phố ñể triển khai, thực hiện chi tiết các hoạt ñộng tại Kế hoạch 

này. 

Ủy ban nhân dân các quận, huyện, ðoàn Luật sư, Hội Luật gia và các cơ quan, 

tổ chức có liên quan chủ ñộng triển khai thực hiện theo nhiệm vụ ñược phân công, 

bảo ñảm ñúng tiến ñộ, chất lượng, hiệu quả, tiết kiệm. 

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, khó khăn, kịp thời phản ánh, kiến 

nghị về Sở Tư pháp ñể tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố hướng dẫn giải 

quyết. 

2. Các cơ quan, tổ chức sử dụng nguồn kinh phí hoạt ñộng hàng năm của mình 

ñể triển khai thực hiện các nội dung của Kế hoạch này./. 

 
 KT. CHỦ TỊCH 
 PHÓ CHỦ TỊCH 

 Hứa Ngọc Thuận 
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ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN CẦN GIỜ 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN CẦN GIỜ 

 

Số: 763/Qð-UBND 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Cần Giờ, ngày 05 tháng 7 năm 2013 

QUYẾT ðỊNH 
Về bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật 

 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN CẦN GIỜ 

 

Căn cứ Luật Tổ chức Hội ñồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 

năm 2003; 

Căn cứ Nghị quyết số 26/2008/QH12 ngày 15 tháng 11 năm 2008 của Quốc hội 

khóa XII về thực hiện thí ñiểm không tổ chức Hội ñồng nhân dân huyện, quận, 

phường; 

Căn cứ Nghị quyết số 724/2009/UBTVQH12 ngày 16 tháng 01 năm 2009 của 

Ủy ban Thường vụ Quốc hội về danh sách huyện, quận, phường của các tỉnh, thành 

phố trực thuộc Trung ương thực hiện thí ñiểm không tổ chức Hội ñồng nhân dân 

huyện, quận, phường; 

Căn cứ Nghị quyết số 725/2009/UBTVQH12 ngày 16 tháng 01 năm 2009 của 

Ủy ban Thường vụ Quốc hội về ñiều chỉnh nhiệm vụ, quyền hạn của Hội ñồng nhân 

dân, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và quy ñịnh nhiệm vụ, 

quyền hạn, tổ chức bộ máy của Ủy ban nhân dân huyện, quận, phường nơi không tổ 

chức Hội ñồng nhân dân huyện, quận, phường; 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội ñồng nhân dân và 

Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004; 

Căn cứ Nghị ñịnh số 16/2013/Nð-CP ngày 06 tháng 02 năm 2013 của Chính 

phủ về rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật; 

Căn cứ Nghị ñịnh số 26/2013/Nð-CP ngày 29 tháng 3 năm 2013 của Chính phủ 

về tổ chức và hoạt ñộng của Thanh tra ngành xây dựng; 
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Xét ñề nghị của Trưởng Phòng Tư pháp tại Tờ trình số 143/TTr-TP ngày 02 

tháng 7 năm 2013 về ñề nghị bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật, 

 

QUYẾT ðỊNH: 

 

ðiều 1. Nay bãi bỏ 03 văn bản quy phạm pháp luật không còn phù hợp với quy 

ñịnh của pháp luật hiện hành và 01 văn bản quy phạm pháp luật ñã hết hiệu lực thi 

hành do Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ ban hành. 

(ðính kèm danh mục văn bản bãi bỏ) 

ðiều 2. Quyết ñịnh này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

ðiều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân huyện, Trưởng Phòng Tư pháp, Thủ 

trưởng các phòng ban huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn và các tổ 

chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết ñịnh này./. 

 
 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  
 CHỦ TỊCH 

 Huỳnh Cách Mạng 
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DANH MỤC VĂN BẢN BÃI BỎ 

 (Ban hành kèm theo Quyết ñịnh số 763/Qð-UBND 

 ngày 05 tháng 7 năm 2013 của Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ) 

 

 

STT Hình thức 
Số, ký hiệu văn bản 

Ngày ban hành 
Trích yếu nội dung 

01 Quyết ñịnh 
11/2007/Qð-UBND 

ngày 25/12/2007 

Quyết ñịnh về thành lập Thanh tra Xây 
dựng huyện Cần Giờ và Thanh tra Xây 
dựng xã, thị trấn 

02 Chỉ thị 
05/2009/CT-UBND 

ngày 06/8/2009 
Chỉ thị về tăng cường công tác quản lý 
trật tự xây dựng trên ñịa bàn huyện 

03 Quyết ñịnh 
05/2010/Qð-UBND 

ngày 11/5/2010 

Quyết ñịnh về ban hành Quy chế phối 
hợp giữa Thanh tra Xây dựng huyện, 
Ủy ban nhân dân xã, thị trấn và các cơ 
quan chức năng liên quan trong việc 
kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm 
hành chính trong hoạt ñộng xây dựng 
trên ñịa bàn huyện Cần Giờ 

04 Chỉ thị 
03/2012/CT-UBND 

ngày 06/7/2012 

Chỉ thị về tăng cường công tác phòng, 
chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn 
trên ñịa bàn huyện Cần Giờ năm 2012 

  

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

VĂN PHÒNG UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 
 

 ðịa chỉ: 86 Lê Thánh Tôn, quận 1 
ðiện thoại: 38.233.686 
Fax: (84.8) 38.233.694 
Email: ttcb.ubnd@tphcm.gov.vn 

Website: www.congbao.hochiminhcity.gov.vn 

 

 In tại Xí nghiệp Bản ñồ ðà Lạt - Bộ Quốc phòng  

 


